HƯO*NC SẮC MI EN TRUNG 


Từ ngày đất nước bị phàn qua, một sổ đôog auh em chúng 
ta dẵ rời miền Trung kề dển nay đẩ gần sảu năm, nhưng chủng ta 
căm thấy xa-xăm như vạn kỷ, 

Ra đi, chủng ta đã mang theo cả một gảnh sầu, khi phải trèo 
đèo, lội suối, leo nủi, băng ngàn, đễ tạm dừng chân bẽn dòng sông 
Gửu-Long dũng mãnh. 

Nơi đây, mặc dầu sống giữa cảnh năm châu họp chợ, chúng 
ta lúc nào cũng tràn ngập nhờ-nhung. . . 

Nhở cả một giải đất chật hẹp vồ nghèo-nàn, nẳm giữa non 
cao bế cả, dẵi nắng dầm mưa, nhưng dập-dìu giai-nhân tài-tử mà 
người ta quen gọi ĩà miền Trung. 

Miền Trung dây không có tính-cảch hành-chỉnh, lẩy cửa bễ 
Thần-phù làm ranh-giởi, cũng không phải miền Trung chia ly vởi 
con sồng Bến-Hải. 

Miền Trung dây có lính-cảch lịch-sử và căn-cứ nơi phong-thồ 
nhiều hơn, lấy Đèo Ngang và Sông Linh-Thủy, tức sông Gianh, làm 
biên cảnh thiên-nhiên. 

Miền Trung này đẩ xuất hiện từ đằu thế-kỷ XI (1069) 'khi 
Lý-Thảnh-Tồng cử đại binh bình Chiêm phả Tống. 

Miền Trung cỏ sứ-ming nối lỉền xá* Bắc với miền Đồng-Nai 
phong-phú, trong một mốí tinh đẳm thắm bao la : 



Anh xa em chưa đầy một thắng , 

Nước mắt em lai-lánq hai tám đêm ngầy, 

Raò giờ nưrtc ráo Đòng-Nai . 

Sông Gianh hớt chầy mới phai ỉời nguyên í 

Một lừi đã nguyện. ườc thl phai làai sao được ? Gồng xa thì 
càng nhớ, càng nhở lại cùng thương. Thương nhớ cổ-đồ là nơi 
chôn nhau cắt rốn vái biết bao hinh ảnh niỹ-miều đã dung- 
dương cả một thời nìên-thiếu ! 

Riêng đối vời chủng tối, cảnh trí đẹp nhất ở chốn Thàn-Kính 
không phải là Sông Hương, núi Ngự, mả lại là Hồ TỊtih-Târa, với 
hương sắc của ngàn vạn đỏa hoa sen. 

Hổ Tịnh-Tâm b vào khoảng giữa Kinh Thành, thuộc địa-phộn 
làng Trung-Hậu bây giờ. Nguyên tại đây cỏ khúc sông cũ chảy qun, 
vuạ Gia-Long cho chắn ngang rồi đáo vuông và rộng thêm ra làm 
thành hồ, đặt tên là hồ Ký.Tế. Trong hồ cò hai cái bãi đẫt, trên 
mỗi bãi cỏ dựng một cái kho ‘chửa hỏa-dược, diêm-tiêu. Đến năm 
Minh-Mạng thử 19 (1838), vua cho dời hai kho ấy qua phía đông, 
lấy chỗ hồ cũ đặt tên là hồ Tịnh-Tâm, rồi kiển-trúc điện, cảc, làu, 
tạ. . . 

Chung quanh hồ cò tưừag bao bọc, ehu-vi 351 trượng 6 thưởc 
(1 4l8mi9), bổn hường cỏ trẫ 4 cửa lấy tẻa là Hạ-Huân (Nam), 
Xuàn-Quang (Bòng), Thu-Nguyệt (Tây) và tìổag-Hy (BẴc). 

Trong hồ cỏ ba hòn dảo : phla Nam là đảo Rồng-Lai, phía 
Bắc cố dảo Phươug-Trượng, phỉa rày cố dảo Doanh-Chàu. 

Giữa đảo Bồng-Lai, cỏ điện Bòag-Doan'i, cổ lầu Trừng-Luyện, 
có cầu Hông-Cừ. 

Giữa đảo Phương-Trượng cỏ gác Nam-Huân, cổ đường Thièn- 
Nhiên, có hiên Dưỡng-Tính, có lằu Tĩnh-Tàm, có cầu Bích -Tảo, 

Vua Thiệu-trị đã liệt hồ này vào hàng thứ ba trong sổ hai 
mươi thắng cảnh Thãn-Kinh, và có làm thơ vịnh đằu đề là «Tĩnh 
hồ hạ hứng ». 
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Lâu đài hoa thụ trừàng-sinh cành, 

Thíên-đja sơn-hcCtứ-hảỉ gia. 

Vo phiến mọn gia thi hóa nhột, 

Thuân cồm huyên nhĩ nhập thi-ca. 

Tạm dịch là : 

Lâu dài hoa cỏ ngàn năm tốt. 

Trời đất non sông bốn biền chung. 

Vũ-phiẽn dâu cần che hóa nhật . 

Thuần cầm như tròi khúc nam phong . 

(Á-NAM ĨRẰN-TUẤN-KHẢl) 

Gần hồ Tĩnh-Tâm, về phía bẳc Hoàng-Thành, nằm ngang sông 
Ngự^Hồ, có vườn Thư-Quang, lập năm Minh-Mạng thứ 17 (1836) là 
nơi xưa kia nhà vua đẩi yến cảc vị iân-khoa lấn-sĩ trong một bữa 
tiệc thịuh-soạn gọi là Thư-quang-yến, xong rồi vua ban áo mẩo và 
con tuấn-mã đễ cảc vị tẫn-sĩ đi xem hoa (thảm hoạ) — Mỗi vị có 
quyền chọn một đỏa hoa có ỷ-nghĩa về dâng lên vua ngự lãm ; 
vua sẽ ban cho một đỏa hoa bằDg vàng lởn bằng hoa thật. 

Nghe đâu, xưa kia cỏ vị khoa-bảng tinh nghịch đấ chọn một 
bắp chuối (?); còn hàu hết cảc vị khác đã chọn cảc thứ hoa nhỏ bé 
hơn nhưng cò nhiều ý-nghĩa, như ông lẩn-sĩ nọ đầ khéo chỌQ một 
đỏa hoa quỳ thường nhìn về phía mặt trời (hướng dương), nên nhà 
vua đã ban khen và lặng thêm m3y quả nhãn Phụng-tiên và mấy 
quả vải Diện-lhọ. 

Đỏ là một trong những cách khuyến-khỉch sự bọc vấn -của 
quốc-dân, cho hợp vởi truyèn-thống văn-học của giống nòi, như 
Cụ Nguyễn-Hữu-Bàì đẩ lừng nói : 

Nưóc Nam vẫn có tiếng văn-hoa, 

Đi dến nơi nằo cũng thầy hoa ; 

Hễ dã lắm bông ròi lắm trái , 

Phô trương muôn sắc với người ta. 

Chủng la nhớ lại khoa thi Hội năm Mậu-Tuất (1898) trong số 18 
vị chiếm bảng vàng, riêng ilnh Quảng-Nam có đến s. vị (3 tiến-sĩ, 2 phỏ 
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bảng), cho nên Vua Thành-Thái mới ban cho mỗi vị 4 chữ «Ngu 
phụng lề phi » (Năm con phụng cùng bay). Người đươrig lhòi đã 
tặng ého 5 vị ấy danh-từ « Ngũ Hổ » (1). 

1) — Phạm-Liệu ở Trừng-Giang (tìiện-Bàn) 

2) — Phạm-Tuẫnỏ 1 2 3 Xuân-Đài (Điện-Buu) 

3) Phan-Quang Ởphưởc-Sớn (Quế-Sơn) (2) 

4) _ Dương-Hiến-Tiến ở Cầm-Lâu (Điện-Bàn) 

5) — Ngô-Lỹ (tức Chuần) ở Cẫm-Sa (Đíện-Bàn) 

Ngoài Ngủ Hô ra, tỉnh Quảng-Nam còn cỏ Tứ Hùng là : 

1. — Phạm-Liệu ở Trừng-Giang (Diện-Bàn) 

2. — Huỳnh-Hanh lức Huỳnh-Thúc-Kháng ở Thăng-Bình 

(Tiên-Phước) 

3. — VÕ-Hoành ở Nam-Phưởc (Duy-Xuyên) (3) 

4. — Nguyễn-Đình-Hiến ờ Trung-Lộc (Quế-Sơn) 

Bốn vị này đẩ liên tiểp đậu thủ-khoa trong các Khoa thi Hương : 
Dậu (1897), Tỷ (1900), Mão (1903), như cảc cụ Phạm-Liệu, Huỳnh- 
Hanh (tức Huỳnh-'lhúc-Kháng) và Vổ-Hoànb, hoặc lồ văn thơ lỗi lạc 
như Cụ Nguyễn- Bình-Hiến. Người dương thời đã ghẻp thành vần 
cho dễ nhớ : 

Nhứt Liệu, nhì Hanh, tam Hoảnh, tứ Hiến. 

Ngoài Ngũ-Hổ và Tứ-Hùng, Quâng-Nam còn cd Tử Kiệt với 
bổn vi Phó bảng dã đỗ đồng khoa thi Hội năm Giảp-Thìn (1904) : 

Nguyễn-Đinh-Hiến ở Trung-Lộc (Quế-Sơn) 

Phan-Chàu-Trinh ở Tây-HỒ (Tiên-Phưởc) 

Vổ-Vỹ ở An-Phú (Thăng-Bình) 

Nguyễn-Mậu-Hản ở Phú-Cốc (Quế-Sơn). 


oOo 


(1) Theo một tài-liệu viết tay của Õ. Nguyễn-Lê-Thọ, Quận-Trưởng Quế 
So-n (Quảng- Nam). 

(2) Thân-8Ình của sừ-gia Phan-Khoang. 

(3) Thần-sinh của giáo-sư Võ-Thủ-Tịnh. 
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Chủng ta nhận thấy trong số cảc bậc túc- nho hồi đỏ cỏ hai nhà 
cảch-mạng lừng danh lảcảc_Cụ Huỳnh-Thủc-Khảng và Phan-Châu- 
Trinh, đẩ từng mở đường giải-phóog và dán-chủ-hổa nước Việt-Nam. 

Miền Trung văn-học, khoa-cử, miềa Trung cảch-mạ 1 g và cũng 
cỏ miền Trung lãng.mạn tâm-tình, là vì nơi đây sẵn cỏ : 

Những cô con mắt /á răm, 

Lông mày lá liễu dắng tr%m quan tiên ! 

0O0 

Những cô thắt dáy lưng ong, 

Vừa khéo chiều chông, vừa khéo nuôi con ĩ 

0O0 

Nẽụ miền Bắc cỏ : 

Trai Cầu Vông Yên-lhê 
Cái Nội -Duệ Cầu Lim , 

và miền Nam cỏ : 

Trai Nhần-Ai, gái Long-Xuyên, 

thì mièn Trung cũng có : 

Trai An-Thái, gái An-Vinh (Bình-Định) 

0O0 

Cô gái Phủ-Cam, 

Mặc quần lãnh Bưởi, 

Vai gánh gánh bòng, 

Chẵn chạy lanh chanh. 


oOo 


hoặc là . 

Gái làng Xuân ( Xuẫn-Tùy ) 

Đi chợ Hạ (Hạ-Lang) 

Mua cá Thu về : 

Chợ hãy còn Dông. 


oOo 
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Thật ìà hồn-nhiên và dí-dỏm những câu cà-dao phong-thổ, 
xuấl-phảl từ những người cắt cỏ. hải dâu : 

Thiếp xa chằng hái dầu quên giỏ, 

Chằng xa thiẽp cắt cỏ quên liêm ĩ 

0O0 

Chiều chiêu mang giỏ hái dãu- 

Hỉii dâu không, hái , nhớ cầu ần-tình ! 

0O0 

ưi o nho nhọ ĩ bức cỏ hái dãu, 

Bước qua năm nữa, tôi bưng trầu cưới o ỉ 

0O0 

Chúng ta nhớ lại mấy giai-thoại lịch-sử về cổgải hái dâu : một 
s ớni mỏt chiều có thễ trở nên vương-phi, hoàng-hậu, như : 

— Đặng-Thị-Huệ, vọ bỏ của chúa Trịnh-Sâm ; 

— Cô gải họ Đoàn, con của Quận-công Đoàn-Cỏng-Nhạn, quê 
huyện Diên-Phước, tỉnh Quẫng-Nam, khi nàng mới 18 xuân xanh, 
một đêm trăng, nàng vừa hái dâu vừa ca vừa hát. Tiếng hảt câu hồ 
cíia nàng đã lọt vào tai Nguyễn-Phưỏc-Lan, con Chúa Sãi. Thể là 
chẳng bao lâu vẽ sau, cô gái hái dâu họ Đoàn được phong làm 
Hiếu-Chiêu Hoàng-Hậu, VỌ’ của Công-Thưọug- Vương, tức là Chúa 
Thượng (1635-1648). 

Ngưòi ta không ngớt ca-tụng cổ gải Huế uyễn-chuyễn trong 
tồ áo trằng và e-lệ bên chiếc nỏn bài thơ : 

Cô gái Huẽ yêu thơ vầ nhạc lễ, 

Tà áo dài trong trắng nhẹ-nhàng bay, 

Nón bài thơ e-lệnép trong tay , 

Thắm lặng bước những khi trời dịu nẩng. 

(2ÍCH-LAN Nữ-sĩ) 

Những tả áơ trắng ấy gặp khi gió lộng liền hỏa ra những 
tiên nữ trong vỉỉ-khúc Nghê-7 hường, xuất hiện từ thồn Vĩ-Dạ mà thi 
sĩ Hàn-Mặc-Tử clíĩ ca tụng trong một bài tho’ bất hỉi : 
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Mơ khách đường xa khách đường xa, 

Ảo em trắng quá nhìn không ra, 

Nơi dầy hương khói mờ nhăn ánh, 

Ai biết tình ta có dậm-đà. 

Ảo càug trắng bao nhiêu thi mổi tình càng dậm-đù bẩy nhiêu, 
vì màu trắng tồng-hợp lất cả những màu sắc của vũ-trụ. 

Gần Thôn Vĩ có xỏm chọ’ Cổng, cách nhau bải con đò Thọ- 
Lộc, đặl-biệl chỉ chuyên chở nhũng trai thanh gái lịch qua lại suốt 
ngày, nhu’ quên cả thòi-gian : 

Bến chợ Đông-Ba tiếng gằ eo óc, 

Bển dò Thọ-Lộc, tiếng trống sang canh, 

Giữa sông Hương dợn sóng khuynh thành, 

Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng. 

Nếu cò cậu không gặp nhau đưọ'c trên chiếc đò ấy, thì họ sề 
tìm cách khốc : 

Giẳ dò buôn hẹ bển hành, 

Vô ra chợ Cống thăm anh kẻo buôn ! 

0O0 

Giẳ dò mua kén bán tơ, 

Đi ngang qua ngõ rơi thơ cho chàng. 

Nhưng cách này thường hay bị « lộ tằy », nên họ phải chạy 
tuốt lèn núi Ngự-Bình, lật hòn đá lớn, nhét lẹ cái thư, rồi chạy luốt 
về nhà một mạch. Đêm nằm thao thức, trằn-trọc năm canh, chỉ tròng 
cho gà gảy sáng, đặng sớm chạy lên núi Ngự một phen nữa, lật tảng 
đá ra xem dẵ hồi Am hay chưa. 

Nếu ngày xưa, núi Ngự dẩ thay thể phần nào cho sở Bưu- 
Điện, thi ngáy nay núi ấy đẩ trụi trơ chỉ còn lơ-thơ mấy quản bảnh 
bèo chén đả, ăn vò‘i tạp mơ dao tre ! 

Ngưòi thửc-giả đển đầy không khỏi bùi-ngùikhi nhớ đến chén 
« cháo gà Núi Ngự » của một ồng vua cảch-inạng: 

Hà-Trung mọch phọn, Ngự lĩnh kê thang : 

Thừa dư chỉ thử phong-tran, 

Giai thử bối vi chi nghiệt dã ! 
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(Cơm nếp Hằ-Trung , cháo gằ Núi Ngự, 

Nhà vua phải gió bụi dãi dầu đẽn thế, 

Đều tại bọn kia gẵy chuyện ra cà). 

Ây là mẩy lòi bào-chữa cho vua Duy-Tân trong bản án khởi 
nghĩa 1916, do ồng Hồ-Đắc-Trung soạn thảo, sau khi nhận được 
mấy lòi nhắn nhủ thống-thiẽt và khí-khái của Trần-Cao-Vân : 

— Trung là ai ? Nghĩa là ai ? Cãn dai võng lọng là ai ? 

Thà dề cô-thần tử-biệt ! 

— Tr.ời còn dó ! Đất còn dó ? Xã~tắc sơn-hằ còn dó I 
Mong cho Thánh-thượng sinh-toằn ! 

0O0 

Chúng ta nghĩ rằng mỗi cảnh trí thiên-nhiên của nước Việt nói 
chung và của miền Trung nói riêng, đều chất chứa những trang sử 
oai-hùng hoặc bi-đảt của dân-tộc. Mỗi cảnh tri đều cỏ thê gọi cho ta 
những bài học thâm trầm, ngõ hầu hưởng-dẫn chúng ta trên con 
đưò ng chỉnh nghĩa. 

Cũng có những cảnh trí đóng khung cho những mổỉ tình chất 
phảc nơi dồng ruộng núi rừng như : 

Trèo lên Đèo Cẳ, 

Ngó xuống Vạn-Già, Ĩu-Bông. 

Không biểt ở nhà thầy mẹ có dành không ? 

Đẽ anh chờ em dợii uồng công hai dàng ! 

0O0 

Hoặc nơi bãi biền, cù-lao sóng vỗ bập bùng như : 

Đứng Hòn Chồng trông sang Hòn Yến , 

Lên Tháp Bà vẽ viêng Sinh Trung. 

Giang-sơn cầm-tú chập-chùng. 

Dôi ta gắn bó thủy-chung mật lòng ! 

0O0 

Mối tỉnh chất- phác và chân-thành ấy không những dược non 
nước chứng-minh mà còn dược chim muông « ủng-hộ » r 
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Chim Liễu nó biều chim Hoàng , 

Biẽu to biều nhỏ : biều chàng yêu em ! 

Vâng ! thế nào rồi cũng phải yêu em, vì em cỏ đủ công dung 
ngôn hạnh Ta thừa hiễu rằng cô gái miền Trung nói chung và cô 
gái Huế nói riêng có tài nấu ăn rẩt khéo. Họ đã chế biến những món 
ăn thanh-tế tàn kỹ, tuy không hẳn là cao-lương mỹ-vị. Họ đã làm 
nồi tiếng mấy thức ăn như : nem An-Cựu, bảnh khoải cầu Đông-Ba, 
bủn bò Gia-Hội, cơm hến đò Cồn. Họ khéo nấu những thứ chè kê, chè 
bắp, chè thịt quay, chè hột sen bọc nhẩn. Nếu người Nam nẩu chè 
thêm muối thì ngưòi Trung kho cá thêm đường ! Do đỏ, họ đẵ đạt 
một trình độ nghệ-thuật khả cao với con cả thệ kho đẾn cong đuôi, 
con tôm rim mỡ chạy vòng tròn trong lớp vỏ đỏ... 

Họ dã tỏ ra chí hiếu chí tình trong việc thờ phụng mẹ cha 
sớm hổm định tĩnh : 

Tôm rằng bóc vỏ bỏ duôi. 

Cạo de An-Cựu em nuôi mẹ già. 

0O0 

Mẹ già như chuối ba hương, 

Như xôi nẽp một, như dường mía lau ! 

Đối với chông con, họ cung hết lòng săn sóc : 

Măm dông chùi sáng 

Đẽ dưới vắn thầy hình 

Cháo dậu xanh kia 

Dường cát nọ , nhớ mình quên ăn ! 

Họ đã : 

Biều -dương một tầm lòng son, 

Thủy chung tình nghĩa vuông tròn ái ân / 

Họ đà tìm ra bí-quyẽt dung họp nhièu inỏn ăn có thề gọi là 
điên-hình : 

Cá lẹp kẹp rau mưng, 

Rau JTJ ưng chưng cá lẹp . 

0O0 
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Cá nục nãu với dưa hồng, 

Lơ lơ có kẻ mắt chõng như chơi I 

Chỉ bấy nhiêu càu hò cung đủ chửng minh rằng nghệ-thuẩt 
nấu ăn quan-trọng là dường nào ! 

Tiếng rằng miền Trung, tuy khòug giàu cỏ gì, nhưng sơn-hào 
hải-vị không thiếu. Bạn sẽ thử làm hảng thống kê từngtỉrih, bẳtdằu 
từ Sông Gianh trở vào. Tỉnh Quảng-Bình địa-linh nhân-kiệt, nơi dã 
phát xuẩt những bậc quốc-sĩ kỳ tài, Quảug-Bình với ngọn núi Đầu 
Mâu cao vòi-vọi đển chín từng mày, vói Sông Gianh nước chảy như 
sôi sục, như căm hờn. Quảng binh, quê-hưong của vị Nguyên-Thủ 
của nước Việt-Nam hiện-đại, cỏ lắm sơn hào hải-vị : 

Yến sào Vinh-Sơn, 

Cửu Khồng cửa Rọòn, 

Nam sẫm Bố-Trạch , 

Cua gạch Quẳng-Khô, 

Sò nghêu quán Hàu, 

Rượu dãu Thuận-Lý • 

Bạn đẩ từng say-sưa vối chén rượu dâu Thuận-Lý, ngon 
không thua gì bồ-đào mỹ-tiru, trong những quản rượu dựng ỏ' đầu 
làng : 

Mang bầu đền quán rượu dâu : 

Say sưa quên hềt những câu ân tình, 

oOo 

Vào đến Quảng-Trị bạn sẽ biết thèm mấy thứ sản-phẫm đặc 
biệt nữa là : 

Ỏc gạo Thạch-Hãn, 

Mật rủ Bát Phường , 

Măng cày huyện Do, 

Gầm ghì Chợ Huyện, 

Thơm rượu Hà-Trung, 

■Mắm ruốc Cứa Tầng, 

Mẳm nêm Chợ Sãi. 

và đây là xứ Huế với nhiều hoa quả ngọt bùi một cách đặc-biệt: 
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Quít giấy Hương - Cần, 

Cam đường Mỹ-Lợi, 

Vải trạng Cung Diên, 

Nhãn lồng Phụng-Tiên, 

Đào tiên Thế-Miếu 
Thanh-trà Nguyệt-Biều, 

Dâu da rừng Truồi- 
Hột sen hồ Tịnh. 

Bạn rời xứ Huế, vào đến Lăng cỏ, mà tôn thật đúng là làng 
An-Gư, vượt Hải-Vần-Quan, đi vào xứ Quảng. Nơi đây có nưỏc 
mắm Nam-Ò (miền Nam châu ồ) ílaah liếng lẫy-lừng, nhựngnỏ phải 
đi đỏi vởi dưa-cải-lrưùng Phủ-Biộn (Biện-Bàn), mói (lủ vị-klví, (lẽ 
làm cho con ngưòi xử Quảng cùng thêm cứng rắn : 

Nói cho lẳm cũng nưó'c mắm dưa cải, 

Nói cho phải cũng dưa cái nước mắm ỉ 

Và cũng vì thế mà tình-cảm giữa nam-thanh nữ-tú xứ Quảng 
rất là nồng-nàn : 

Chiều chiều mây phủ Sơn-Trà, 

Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm ỉ 

và dù cỏ ở xa nhau, cảch trở chi mấy, cũng khổng thành vấn đề : 

Rằng xa : cữa ngõ cũng xa ỉ 

Rằng gần : Vĩnh-Điện, La~Ọua cũng gần, 

Còn mối tình đối với mẹ cha cũng rất là thắm-thiết : 

Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng 
Thương cha nhớ mẹ quả chừng em ơi ! 

Từ ngày nước nhà thâu hồi độc-ỉập, xử Hàng đẩ thay đỗi sắc 
diện rất nhiều vói những công cuộc kiỂn-thiết trùng-tu, mở-mang 
đưòng sã, khai-thác tửi-nguyên, như (lã dược chửng-minh trong câu 
ca-dao sau đây : 

Đứng bẽn nì Hàng, 

Ngó bên tê Hà.Thanh : 

Nước xanh như tàu lá ; 



Đứng bên tê Hà-Thanh, 

Ngó qua đất Hàng : 

Phố xánghêng-ngang, 

Kể từ ngày độcdập giang-san t 

Đào sông Cù-Nhĩ, đẳp đàng Bồng-Mièu ỉ 

Dặn tấm lòng em bậu đừng xiêu, 

Găng cồng nuôi thầy vói mẹ ỉ sứm chiều đã cổ anh . 

Đồng-bào Xử Quảng kliẻo nuôi thầy mẹ với trân cam, với : 

Nem chả Hòa Vang, 

Bánh tổ Hội-An, 

Khoai lang Trà-Kiệu, 

Thơm rượu Tam-Kỳ . 

Và khi đến Xứ Quảng, bạn chớ quên hút một điếu thuốc 
Cầm -Lệ, cỏ đặc-tính tiêu sầu. Bạn sẽ nhớ rằng nơi đây, về miền 
Núi cỏ trải bòn-bon, là một thứ dâu da bẻ nhỏ, mà ngày trước 
vua Gia-Long đã ban cho một cải tèn rất đẹp là Nam.Trân. Cũng 
cỏ sách gọi là « Phụng-Quân » ; lạ thay mỗi trải đều có mang dấu 
mỏng tay của nhà vua đã bấm vào, khi Ngài phải vượt núi 
băng ngàn cùng mấy đoàn chiến-sĩ. 

Trải Nam -Trân cung như trải mừng quân (còn cỏ tên là 
ngộ-quân), cũng như Irái măng-cụt (còn có tên là giáng-chân) là 
ba thứ trải cây lịch-sử đẩ giúp nhiều cho bộ-đội cũa Nguyễn- 
Ánh những khi thiếu lương-thực giữa chốn rừng xanh. 

Trái Nam-Trân cung đẩ đưcrc nhẳc đến trong một câu hò 
tâm-tình ỹ-nhị 

Trải bòn,bon trong tròn ngoài méo, 

Trái thầi-dâu trong héo ngoài tươi , 

Em thương anh ít nói ít cười, 

Ồm duyên ngồi đợi chín mười con trăng ỉ 

Trong khi em ôm duvên chờ đọ’i, thòi bạn phải tiếp-tục 
cuộc hành -trình đến Quảng-Ngăi và noi đây hạn sẽ biết thêm 
được mấy mỏn nữa . 

Chim mía Xuãn-Phồ. 
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Cá bống SơnSrà, 

Kẹo gương Thu-Xà, 

Mạch nha Thi-Phồ . 

oOo 

Đến Bình-Định là cả một rừng dừa rợp bóng trên những 
chiểc nón Gò-Găng của bao thỏn-nữ miềnTam-Quan, Phú-Cát : 

Công đâu công uẳng công thừa, 

Công đâu mủc nước tư&i dừa Tam-Ọuan. 

Thật thế, dừa cỏ đến hàng triệu hàng ức, hơi đâu mà tưởi 
nước thay thế cho tròi ; chi bằng gặp lúc rảnh rang học thêm 
đỏi ba miếng vổ làm thế hộ thân : 

Ai về Bình- Định mà coi : 

Cô gái Bình-Định bỗ roi đi quyền ĩ 

Truyền-thống võ-nghệ của đồng-bào Bình-ĐỊnh kễ ra đã cỏ 
từ mấy trăm năm về trưởc, vì noi đây là đất dụng vổ trải qua 
các tri£u-đại vời thành Đồ-Bàn của Chiêm-Quốc, với ngọn núi 
Tây-Sơn hùng vĩ, vởi hòn tháp Canh-Tiên đẩ chứng-kiến cái chết 
oai-hùng của Vổ-Tảnh : 

Ngó lên hòn tháp Canh-Tiên, 

Cảm thương quan Hậu thả thiềng ba năm ỉ 

Cô gái Bình-ĐỊnh không những biết múa gậy vườn xuân mà 
cỏn tỏ ra rất khéo léo trong việc làm bảnh mứt, nhất là bảnh lả gai : 

Muốn ấn. bánh ít lá gai, 

Lấy vợ Bình-Định sợ dài đường đi ĩ 

Bình-tìịnh xưa nay còn nồi danh về các thứ xoài như xoàỉ 
tưọmg, xoài quéo, xoài cơm và xoài mật : 

Gió đưa mười tám lá xoài. 

Lầy chồng Bìnk-Định cho dài đường đi ỉ 

Xoài Bình-Định tuy ngon và nhiều nhưng chưa chắc đã quỹ 
bằng xoài Đà Trắng, thuộc Phủ Tuy- An, Tỉnh Phú-Yên. Hàng năm 
mấy cây xoài nơi chùa Đá .Trắng chỉ sản xuất dược vài trăm trại. 
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nhưng ngày xưa cỏ cung liẽn, dưửi cái tên rất dẹp là « Bạch-thạch 
yêm-la ». 

Piời Đ.A Trắng lại (tín Đá Bia, tửcThạch-Bi-Sơn,cao 708lhưỏfc 
lồ nơi mà thuở xưa (1471) vua Lô-Thánh-Tỏn đẩ dÙMig chân, cắm cờ 
khfic chừ dễ phân định ranh giửi Viột-Chiêm. Đứng trên cliòp núi, 
nhìn hê cả trời cao, Ngài đã than rằng : « Tròi đất khai tịch đã chia 
cảnh thố phân minh, kìa như Chiôm-Thành nghịch ỷ Tròi nên phải 
mắc họa » (theo Bại-Nam Nhất-thống-Chí). Công-đức vua Lê-Thánh- 
Tônthậtlà cao dày, dáng đưọ*c dân Phú-Yên cất đền thò' phụng tại 
làng Long-Uỵên, ngày nay vẫn còn di-tích. 

Vượ t Đèo Gả tức ĐạùLẩnh, chủng ta bước vào địa-phận miền 
Kauthara-Panduranga ngày Irước, tức là ba Tỉnh Khảnh-Ninh-Thuận. 
Yùng này đặc biệt sơn-thanh hải-tủ, dân-sự hièn-hòa, ấm no sung“tủc. 

Đặt chân đến xử này, chủng ta nhở lại hồi năm 190.Ĩ. ba nhà 
cách-mạng Phan-Châu-Trinh, Huỳnh-Thủc-Khảng và Trần Quý~Cáp, 
trên đưòng vào Nam, có ghẻ lại Bình-Định vừa dịp khoa thi đang mở, 
cỏ đề thi « Ghi thành thông thánh » và « Danh-sơn lương ngọc », ba 
Cụ bèn làm bài thi sau đây ký tên là Đào-Mộng-Giác : 

Thé-sự hồi đồu dĩ nhát không, 

Giang-son vô lệ khap anh-hùng, 

Vạn dân nô lệ cường quyền hợ, 

Bát cổ vân-chương túy mộng trung, 

Trường thử bách niên cam thóa mọ, 

Bãt tri hà nhật xuất lao lung, 

Chư-quân vi tát vô tâm huyết, 

Thình bỏ từ vãn khán nhất thông. 

tạm dịch là : 

Việc đời ngoảnh lại thành không, 

Còn đâu giọt lụy non sông khóc ngtrò-i ? 

Muôn dân luồn cúi tôi đòi, 

Vản.chửơng bát-cẳ say hoài giấc truy ỉ 

Mặc ai chừi rùa tha hồ, 
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Xích xiềng này biết bao già tháo xong ? 

Anh em còn chút máu nồng, 

Hãy đem văn ấy đọc cùng nhau nghe... 

(Á- NAM TRẦN-TUẮN-KHẲ!') 

Bài thư này đẵ cỏ tảc-dụng cảnh tỉnh đảm sĩ phu dang mè- 
muội từ chương, ham dường danh-lợi mà quèn tỗ-quốc đương chìm 
đắm trong vòng nô-lệ. 

Sau khi bài thơ ấy đã nỗ tại Bình-Bịnh như một quả bom 
nguyên -tử, ba cụ Tâỵ-H'ổ, Thảỉ-Xuyên và Trần-Quỹ-Cáp vào Nha- 
Trang, xuống vịnh Cam-Ranh, xem hạm-dội Nga do Bò-Bốe 
Rojestvensky chĩ-huy và tạm trú nơi đây, trèn dường đi cứu cấp 
Lữ-Thuận. 

Yề sau, trong cảnh tù đày, Gụ Huỳnh-Thúc-Khảng đă làm một 
bài thơ như sau : 

Vô-qu6c nòng hà bội ? 

Ngu dân khỉ hữu quyền ! 

Kiệp-thương thành họa trọng. 

Giỏng học bi can liên Ị 
Bình-Bịnh danh sơn phú. 

Cam-Ranh ngoại quốc thuyên. 

Viện thư như phát bố, 

Dương tác hữu biên niên. 

và Cụ đã dịch ra quốc-âm như sau : 

Không nước sao rằng bội ? 

Dân ngu há có quyền! 

Hiệp-thương gây mối họa, 

Dạy học cũng can liên ! 

Bình-Định cùng làm phú, 

Cam.Ranh muốn vượt thuyền, 

An văn như phát bồ. 

Truyện tớ có đời truyền. 
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Vâng, bổn-pbụn thiêng liêng của chủng la là phải truyền danh 
của ba Gụ, nhất là cụ Trần-Quỷ-Cáp đã bỏ mình vì nước, ngay tại quê 
nhà là tỉnh Khảnh-Hòa, nơi cố nhiều danh lam thẳng tích, như Tháp 
BàChủa-Xứ (Poh Nagar) thờ Thiên-YThảnh-MÃu, và cũng là nơi sản 
xuKt nhiều sơn-hào hải -vị quý bàu như : 

Yến sào hòn Nội, 

Vịt lội Ninh-Hba, 

Tôm hùm Binh-Ba, 

Kỳ. nam Vạn-Giả, 

Sò huyết Cam.Ranh, 

Nai khô Diên khánh. 

Ròi Nha-Trang sau khi đẩ lãnh hội ỷ-nghía là Sông lau, (Ea : 
nước, sông; Tran : lau) chúng ta thẳng tiến theo quốc-lộ đẽn Phan- 
Rang, là nơi cỏ tháp Chàm do Chế Mân xầy dựng hồi cuốithế-kỷ XIII, 
và cũng là nơi sản-xuất nước mắm cá C0'm ngon khống kẻm nước 
mắm Phú-Quốc và nước mắm Nam-Ò. 

Ròi Phan-Rang, chúng ta lần hồi đến Cà”Ná với những thửa 
ruộng muối mênh-mỏng, rồi dến Vĩnh-Hảo với những suối nước 
nóng từ trong lòng đất phun ra như đễ bồi-bồ thêm cho sức khỏe 
của ngưòi dân Việt. 

Sau Phan -Rí, Mũi-Nẻ, chúng ta đã đểnPlian-Thiểt ở cực Nam 
mền Trung, nơi sẵn-xuẩt hột dưa,nưởc mắm nhiều nhất Việt-Nam. 
Nhưng cái sản phầm đặc biệt nhất và quý nhất lại là mắm 
mòi, vì nhờ nó mà nhiều cuộc tình duyên đẩ được xây dựng mặn 
mà, thơm tho và bền bì : 

Cô kia b&i tóc cánh tiên, 

Ghe bầu đi cưới một thiền cá mòi ; 

Không tin dớ thừ lên coi : 

Rau răm ỏ 1 dữ ái mẳm mòi ờ trên ỉ 

Ghe bầu đẩsằn, chỉ còn dong buồm chạ} r thẳng Phú-Yên dè 
trước cô dầu tốt phườc về xử mắm mòi : 

Tiềng đồn cô gái Phú.Yên, 

Con trai Bình-Thuận đi cưới một thiên cá mòi! 
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Như thê* là từ Đ(5ng Nại trở về quê cũ, chúng ta đấ du-lầm 
khắp cả miền Trung : miền Trung văn-học, miền Trung cách-mạng, 
miền Trung thẳng-tích, miền Trung tâm- tình và miền Trung sơn-hào 
hải-vị. 

Chúng ta đẩ thỏa mãn phàn nào chí trai trong thời kiến quốc : 

Làm trai cho đáng nên trai í 
Phả-Xuân cũng trài, Đổng-Nai cũng từng ỉ 

Và nếu miền Nam cỏ mưa nắng haì mùa và miền Bắc cỗ 
«Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu liêm, Đông tàn » thì miền Trung lại có 
« Xuân sàng, Hạ trưa, Thu chiều và Đòng tối ». 

Nếu cô gải Bẳc với cặp mắt nhung thường xinh dẹp lúc ban 
mai, thi cô gái Huế vởi đồi mắt mơ huyền chỉ đẹp về chiều, còn 
cố gải Nam vởi cải nhìn hồn nhiên thưcmg đẹp về ban tối . 

Âu cũng là do lòng tròi ban cho nước Việt đầy-đủ sắc thái đế 
dung-hòa và bố-sung cho nhau. Những bạn nào đã từng chu du khắp 
thiên-hạ và đẫ cỏ dịp thưởng ngoạn biết bao màu sắc huy-h oàng của 
năm châu bốn b|, đều công nhận màu sắc quyến ru nhất vẫn là 
màu sắc Dân-Tộc. 

Ngày nay, từ Đồng-Nai chủng ta trở về miền Trung và ngày 
mai kia, thòú-lai phong-tống giii-a mùa Xuân Dân-Tộc, chúng ta sẽ 
vượt sông Gianh tiến về Bẳc. Từ thuở nào, chúng ta vẫn đinh-ninh 
rằng sử-mạng của miền Trung và thiên chức của ngưòi Trung là phải 
nối liền miền Nam với miền Bằc, nơi côi nguồn của Dân-Tộc ; 

Chim xa rừng thương cây nhớ cội, 

Người xa nguồn trôi nồi lẳm nơi ỉ 

Chúng ta hy-vọng cải ngày mà giang-sơn sẽ được thống-nhất 
sể không còn xa, là vi nỗi vui sum-họp thiểt-tha muôn đời : 

Nước non là nước non trời, 

Ai chia đặng nước, ai dời đặng non. 
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cò -DÔ HUi 

(TẬP HẠ) 

XJE3LTjẬ Òis, 

tu 

QtLHL XHEX-CĨ.HL K][M*€0 


TÌM m CA-NHẠC CÒ-ĐlỀN MIEN trung 


Ngày 2-2-1949, phu Cổng Chảnh trong một công trường tại 
Darlac đẩ đào được nhiều phiến đả mài của thời kỳ văn minh Bẳc- 
Sơn (civilisaiion bacsonnienne) mà nhà khảo cổ Anđrẻ Schaeffner 
tuyên bổ đỏ là những bộ phận của một cây thạch cầm đòi tiền sử 
gồm cỏ nhiều phiến nhỏ mà dài hình chữ nhật cấu thồnh Khi khảy, 
những phiến đà nầy phát ra âm thanh trong trẻo khác với những 
loại nhạc cụ thạch chung (phỏnolithique) làm bằng ngọc bích của 
ngưòi Trung-Hoa, nhưng lại hơi giống vói kim thanh của nhạc khí 
gamelan của người Nam-Dưo’ng. 

Năm 1902 và 1903, người ta cung đã dào được tại Phủ-Lý hai 
cải trống đồng đen mà các nhà khèo cồ phát biễu nhiều ỷ kiến 
khác nhau về nguồn gốc, nhung đều nhìn nhạn đỏ có Ihê là 
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nhạc cụ của ngưòi Hòi hay Trung-Hoa. Dầu sao tiền nhân người 
Việt-Nam đã từng dùng đến thứ nhạc cụ ấy. 

Năm 1924, người la còn tìm thấy tại các nghĩa địa xưa ở 
Đòng-Som nhiều trự tiền đồng đỏ có khắc tiễu tượng nhạc cổng, 
thổi kèn lào (khène) và đánh sanh. 

Trên những cải trống bằng đồng đen lạí cỏ chạm trỗ nhiều vũ 
điệu chinh chiến chứng tỏ .người -Việt-Nam thời xưa cũng đã 
biết các môn nhảy mủa ấy. 

Theo ông Trần-văn-Khê trình bày trong luận án tấn-sĩ về cỗ nhạc 
Việt -Nam.thì người ta nhận thấy cỏ nhiều điếm tương đồng thỉnh quan 
giữa âm điệu của nhưng bài hát" « Hò mải đây Trung-Việt » (Ghant des 
bateliers du Centre Việt-Nam) với điệu hát Pelog ởđảoJava.Ồng xem 
đỏ như một bằng chửng- hiền nhiên về sự tài bồi ngoại quóc cho nền 
văn hỏa Việt-Nam nói chung và âm nhạc nói riêng, trong thời 
tiền kỷ của 'lhiên-Chíia. nhất là nhờ sự tiếp xúc với Chiêm-Thành, 
Trung-Hoa và rất cỏ thề với các dảo trong Thái-Bình-Dương. 

Nhờ ở địa thế lán bang và sự tiếp xúc truừng cửu với Chiêm- 
Thànb, một quốe-gia chịu ảnh hưởng nền văn-minh tối cổ của Ấn- 
Độ, mà gia tài âm nhạc Việt-Nam dược tài bồi phong-phú. 

Điều nhận xẻt đầu tiên là các lối ca Huế (điệu Nam) phỏng 
theo các ca khúc của Chiêm-Thành mà đặt ra. Sự nhận xét này 
dựa vào những việc lỊcli-sử sau đây: 

1. — Năm 1044, vua Lỷ-Thái-Tông đi đảnh Chiêm-Thành ; vua 
Chiêm là Sạ-Đẳu (Jaya Simhavarman II) dàn trận phía nam sổng 
Ngũ-bồ (có lẽ là sông Bồ-giang. huyện Quảng- điền chăng?). Thải- 
Tồng thủc quân đánh tràn sang, quân Chiêm-Thảnh thua chạy; 
quân ta bắt dưọ‘C hơn 5.000 người và 30 con voi. 

Tướng Chiêm-Thành là Quách-gia.DỊ chẻm quốc-vương là Sạ- 
Đằu đem dầu dàng xỉn hàng. 

Bây giờ quan quân chém giẽt ngưòi bản xử rất nhiều, máu 
chảy thành suối ; Thải-Tông trông .thấy đỘDg lòng thương bèn 
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xuống lệnh cấm không đưọic giết người Chàm, hễ ai trải lệnh thi 
theo quàn-pháp mà trị tội. 


Thải-Tông tiến binh đẽn Quốc-đò Phật-Thệ (Vijaya) vào 
thành bắt được vương-phì là Mỵ-Ê và cảc cung nữ đem về. Khi 
xa-giá về gần tới sông Lỷ-Nhân, Thải-Tông cho đòi Mỵ-Ê sang chầu 
bên thuyền ngự, Mỵ-Ê than rằng : « vợ mọi quê mùa, khôn sánh 
những bậc cơ-khương. Nước tan chồng chết, chỉ còn một thảc mà 
thôi chứ không biết ngưòi chồng thử hai». Rồi nàng quẩn chăn gieo 



Ị thử IV ở Trà-Kiệu (Simbapura hay là Champapura) và theo 1 bia 
I Chàm tìm được ở Đồng-dương (Quảng-Nam) thì kỉnh-đô Chàm vào 
Ihế-ky thử IX là Indrapura (Đồng-dương). Qua thế-kỷ thứ X, đê 
'ị tránh người Đại-Việt, vua Chàm dởiđôvào Nam, xa kinh đô cũ 700 
ị lý, ở miền Binh-định. vả lại, troDgtrận đánhnưởc Chiêm nam 1049, 
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quân la đã đi khói cửa Ô-Long hải khầu (cửa Tư*Hiền) đển 6 ngày 
mởi tới Thị-Nai (Cri Banoy, Qui-nhơn) rồi lèn chiếm thành Phật- 
thệ (Vija\a). Như vậy, Phật-thệ không thế lầm lẫn vởi Thành- 
Lồi ỏ* Ngnyệt-Biều, có lễ là mộtthĩ trấn Lồm-ấp trưởc thế.kỷ IV 
chăng ? Vi thế rất cỏ thẽ Phật-thệ là thành Chà Bấn (viết sại là Đồ- 
Bàn) mà dẩu lích còn thấy ở Bình-định. 

3. — Năm 1202. Vua Lý.cao-Tông saỉ nhạc công soạn ra 
khúc nhạc mới gọi là Chìêm.thành-âm, tiểng sầu oản thương xốt, 
nghe đến phải khỏe (Khâm-định Việt-sữ, q, 5) 

Theo những tài-liệu trên, thì « Khúc Tầy-lhiên )) và « Chiêm- 
thành-âm » là nguồn gốc các điệu Nam của ca nhạc Huế. 

4. Vả lại năm 1301. vua Trần-nhân-Tồng du lẵm Chiêm- 

quốc, hứa gả công chúa Huyền-Trân eho vua Chiêm bẳt rồi đợi chờ 
5, 6 năm trời, Trong khoảng thời gian ấy cho đến khi Huyền-Trần 
công -chúa ở Chiêm quốc về với Tràn-khắc-Chung, thế nào sự bang 
giao giữa 2 nước cííũg đượm tình thân thiện, và thế nào cũng cố 
sự Lrao đỗi về văn hóa ; nhất là. khi những cung nữ theo hầu 
Huyền-Trân công chúa, trên đường về, cũng cỏ « nhập câug » 
được ít nhiều điệu mủa hảt Chiêm-thành. 

Nỏi vè nhạc cụ, người Chàm cũng cỏ những nhạc khỉ tương 
tqrcủata. Đờn «Kuni Kara» giống như đòn nhị và dịch « Sanarai » 
cỏ 7 lỗ như ống sảo. 

Theo du-ký cùa Mã-Đoan-Lâm, một du khảch Trung-hoa (bản 
dịch : Méridionaux của hàu tước D’Hervey de Saint Denys, pp 
422-425), từ thế-kỷ thử IV, người Chàm dẩ có những nhạc cụ như 
đờn kìm (cĩihare), dờn cố 5 dây, ống quyến, trổng, tù và, V. V. . . 

Xét về sự bang giao giữa 2 nước Chiôm và Việt, khởi đầu 
bởi 2 tấn bi.kịch Mỵ-È và Huyền-Trân, lại thêm vào đỏ những 
cảnh lan nảt của kẻ bại trận mất nước, thiết nghĩ âm nhạc Chiêm- 
ba phải vô cùng não nùng ai oán. 

Còn nói về ảnh hưởng âm-nhạc Trung-Hoa trong cảc điệu 
ca Huế (điệu khách), chúng ta thấy sử chẻp như sau: 

(( Đến đòi Hồng-tìửc (1470), vua Lê-thảnh-Tống mởi sai các 
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quan tạì triều là Thán-nhân-Trung, Đỗ-Nhuận, Lương-thế-Vinh kê 
cửu âm-nhạc của Trimg-quốc* và đặt ra 2 bộ : bộ tìồng-Văn chuyên 
tập àm-luật đề hòa nhạc, và bộ Nhã-Nhạc chuyên dùng nhân thanh 
đễ xướng hát, hai bộ đèu thuộc quan thái-thường trổng coi. Vè 
âm-nhạc bình dân thì có bộ Giảo-phường quản giảm (Việt-Nam 
văn-hỏa 3Ỉr cương - Bào-duy-Ành). 

Theo chỗ tồi nhận xót thì những ký âm ta (notes) đều phỏng 
theo ký-àin Trung-hoa. Ai biẽt tiếng quan -thoại (langue 
mandarine) dều nhận thấy những tiếng « họ, xự, xàng, xê, cống, lỉu, 
ú » là lối đọc quan thoại của những chữ « hợp, tứ, thượng, xích, 
cồng, lục, ngu », 

Còn về âm luật thì nhạc ta cung theo nhạc Tàu mà dặt ra 5 
ám (cung, thương, giốc, chủy, vũ,) nghĩa là họ, xự, xàng, xè, cổng, 
sau thành 7 thanh (họ, xự, y, xàng, xê, cống, phàng,) tương tợ 
như 7 tiếng trong àm giai Tây-nhạc (do, rẻ, mỉ, fa, sol la, si,). 
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Ca nhạc Huế dẩ có những thòi-kỳ phong phủ như dưới thời Tự' Đức. 
Sử sách còn ghi chép những nhạc công tiếng tăm lừng lẫy như 
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ông hoàng Nam-sách và ông phò Trần-quang-Phổ. 

Tôi có dịp may mắn dược xem một bộ « Nguyệt cầm phô » 
của Cúc Trang-Tử, hiệu Thủc-An, tửc Nam-sảch quận-công, trong 
ấy chép lất cả các điệu ca Huế. Trong bài tựa, ngài Nam-sảch 
có nhắc đến 2 nhạc công trử danh thời bấy giò’ là Biện-Nhàn 
và học trò là Tống-vău-Đạt. Sách này viết năm Tự-đửc thử XII 
(1859) thảng 10. 

Nói tóm lại, những khúc ca Nam, như Nam-ai (Ai giang 
Nam), Nam-bình, Nam-xuân, Nam-thương, Vọng phu (Quả-phụ) cỏ 
vẻ trầm bi oản vọng, hợp với tâm trạng mộí dần-tộc điêu tàn là 
dân Chiêm-quốc, cùng với cẫnh non nước dịu dàng ở xung quanh 
xử Huể (theo Việt-Nam văn-hỏa sử cương của Đào-duy-Anh). 

Cỏn những điệu ca khác như Lưu-thủy, Phủ -lục,, Chẩn trập, 
Bắc-xưởng, cố-bản (hay là Cửu-chiết bản), Xuân-phân. Long-ngâm, 
Long-đăng và 10 bản Tàu tức là Liễn bộ thập chương: Phẫm- 
tuyết, Nguyên-tiêu, Hồ-quẳQg, Liên-hoận, Bình-bản, Tây-mai, Kim- 
tiền, Xuân-phong, Long-hổ, Tầu-mã)' thì cò « yẻ linh hoạt, vui vẻ, 
thích hợp với tỉnh chất tiến thủ, hăng hải của người phương Bắc, 
cùng vói cảnh đồn điền rộng rãi, sông ngòi mãnh liệt ở miềa 
Trung-chấu (Theo Việt-nam Văn-hỏa sử cương của Đào-duy-Anh). 


oOo 


Trên kia, chúng tôi dẩ-nỏỉ sơ lược về ảnh hưồmg của Chiêm 
Thành và Trung-Hoa trong ca-nhạc cô diễn Việt-Nam nỏi chung và 
miền Trung nói riêng. Nay thử hỏi các điệu ca nhạc Huể xuẫt hiện 
từ bao giờ ? 

Theo như Cụ Ưng Bình Thúc Giạ cho biết thì nườc Việt-Nam 
từ đời Lê về trưởc, dân gian thường truyền cho nhau những điệu 
xoang, xẳm, trổng quản, hảt chèo, hát cổ-đầu, hát giặm, hát vỉ ờ 
Tịnh-Nghệ, hảt giã gạo, hoa-tình ở Quảng-Binh, Quẵng-Trị 

Còn như cảc điệu ca Huế thì có lể như mởỉ sản suất từ đời 
chúa Minh Tộ-Quốc-Công Nguyễn Phúc Chu, tức là Hiên-Tỏng 
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Hiếu Minh Hoàng Đế (1691-1725). Lúc bấy giở thủ.phủ miền Trung 
đã đặt tại làng Phtì-Xuân, huyện Hương^Trà, vào chỗ dổng-nam 
Einh-thành Huế ngày nay, lấy núi Ngự-Bình phía trước làm ản, 
có sôug Hương-Giang và cốc chi-nhảnh bao bọc ba phía, đày đủ 
cảc yếu tố sơn thủy đẽ xây dựng một kỉnh dô lâu dài. Sự định đô 
tại làng Phủ-Xuân đã thực hiện từ đời Chúa Ngãi Hoằng-Quổc- 
Gông Nguyễn Phúc Trăn, tức Anh Tông *Hiếu Nghĩa Hoàng Đế 
(1687-1691). Chúa Ngấi đã xây thành, dựng cung thất, trồng cây, mỡ 
đưỜDg, cách thức đẹp đẽ. 



{ - * ' ; 1 ' ‘ I . ‘ ỵ 

M .-..I * - V' 'r. 


vả bài sau đày 

Ai xui cải bịnhlấ^iỉnbẼđMỂBhMểh&nùnh thiệt dở ỉ 
Khi dã mẳc vòng trong, biết, gỡ cho ra, 

Thề trên nguyệt dvr&i hoa, 

Ồm tằm lòng thơ thẩn vào ra, 

Riêng trách kẻ đường xa, 

Chi mà tệ, tệ bạc mà lẳm mả ỉ 


v*v... 


Còn điệu Nam Bình, bài xưa nhẩt cỏ lẽ là bài « Nước non 
— 187 — 



ngàn dặm ra đi » nói về Huyền-Trân kbi từ giã nước Việt, vào 
mùa thu năm 1306, đê lèn đường về Chiêm Quốc kết duyên cùng 
Chế Mân, sau khi vua Chiêm đã dâng hai châu ỏ Lý làm sính lễ. 

Theo Cụ cử Tùng-Lám, trong lúc bà ra đi, lòng dạ bối rối 
như tơ vò, bà đẩ đặt ra điệu Nam-bình nói trên, mả người đời 
sau còn truyền tụng hoặc lẩy làm mẫu đề dặt những bàị mỏi : 

Nước non ngàn dặm ra đi, 

Mối tình chi ? 

Mượn màu son phấn đển nợ õ Ly, 

Đẳng cay vì 
Đương độ xuân thì, 

Má hồng da tuyết, 

Tuyết sương dầm, thân này bao xiết, 

Vàng lộn theo chì ỉ 
v.v... 

Lòi ca thật là lâm ly uẩt ức, nghe đoạn trường chín khúc 
giữa đêm sương nơi tha phương đất khách... 

Đời vua Minh-Mạng, công chúa Diệu -Liên cũng phỏng theo 
điệu Nam-bình đặt ra nhiều bài Hàn-văn và Quõc-văn như bài : 

« Thu lai mộng bất ly, ngô đồng... 

Và bàí : 

« Gối loan trẳn trọc năm canh, 

Mối sấu doanh ỉ 

.Lệ iình chan chứa, vì nợ ba sinh, 

Một khối tình, gớm ghê thay ỉ bầy nhiêu sợi tơ mành, 

Vương càng thêm rối, rồi, muôn vòng, khôn lần ra mối. 

Thiệt lạ cho đời! 

Diệu Liên công-chủa là một nữ-sĩ trứ danh ; chẳng những 
thạo về thi- văn, còn sở-trưỜDg về âm.nhạc. 

Công-chủa đẩ phỏng theo ca khúc Việt-Quảng, làm ra mưòri 
bài ca mà người Huế gọi là 10 bản Tàu rất đưọc truyền tụng. 
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Sau công- chúa Diệu-Liên, cỏ Tuyên-hóa Quận-vương, Tttơng-an 
Quận-oưưng cùng cỏ nhiều bài Nam-âm được nhạc sĩ truyền bả. 

Tưong-an Quận vương có bài Nam ai : 

« Trông nhau luống nhừng xưa rày, 

Xưa rày. đêm ngày chờ đợi, 

Mưa nẳng cành lê, tuyết ả gốc mai ...» 
v.v. 

nài này, nhiều người truyền rằng : Tương an quận vưong là 
thầy và bạn thiết ông Hoàng Bảo. Khi nghe tin ổng Hoàng-Bảo (anh 
vua Tự-Bức) bị vua Tự-Bức bắt tội, xử tử, Tương-An quâa-vương 
thương xót cảm xúc làm ra bài ca này cùng VỚI bài « Hương-giang 
hoài-cò-khúc », một tảc phằm quốc-văn rất có giả trị mà lừ trước 
chưa cỏ tác-giả nào soạn ra, trong ấy có những câu như : 

Thấy đâu nào, kẻ còn người mắt, 

Cảnh phù du rật rật những bay 

Lại cỏ câu như : 

« Chơi vơi , sóng phả, sầu dồn 
Mượn cẩu Tinh-vệ chiêu hồn đại phu 
Cá ao lạy bỉri lừa thành, 

Màn úm vựợn Sờ, hoa banh cây rừng, 

Vật kia còn họa dừng dưng ỉ 

Phật còn tám nạn, người đừng ba tai. 

Quốc àm đời bễíy gíò* nhữ thế, tưởng cũng ít nhà văn sành 
kịp. Tuyên-hỏa-quận-vương đẩ soạn khá nhiều từ-khủc, được xứ 
Huế truyền tụng, nhất là bài « Quả phụ hàm oan ». 

« Đề... đề... đề thi nhắn với tương tri. 

Riêng vì... riêng vì con tạo... 

Tạo làm ri... biết có duyên chi Ỹ...V.V... 

Điệu Quả phụ hàm oan, ỏ’ Huế từ hồi nào đến giò', chỉ có 
một bài này mà thôi. 
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Đó là ca-khủc riêng biệt của xứ Huế, cụng như Nam-ai, Nam- 
bình mà các tĩnh trong Nam, ngoài Bẵc chưa từng thấy cỏ tảc-phẫm 
ấy. Riêng về điệu ca <( Tứ Đại cảnh » chúng tôi nghe nói điệu này 
do vua Tự Đức sảng-tảc ; âm điệu không vuỉ không buồn, có vể 
phong lưu đồi cảc, khỉ tấu lên nghe như một gạch nối giữa hai 
điệu Nam và Khách vậy. 

Mặc dầu trạng thải ảnh hưởng ngoại quổc nói trên, không 
ai cỏ thề phủ nhận tính chẩt đặc biệt của âm nhạc Việt-Nam, bằng 
chửng Ịà những nhạc cụ khẳc biệt vởi cảc nhạc khí của .người 
Trung-Hoa, Chỉèm-Thành, hoặc của các dân-tộc nào khác ở Đông 
Nam-Á, và trên bình diện âm-giai, nhạc Việt-Nam còn có những 
dấu vểtsốt lại của nhiều âin giai không cỏ phụ hệ Trung-Hoa hay 
một nưởc nào lân cận. 

Ca-nhạc Việt-Nam đã phát - triền dưởi nhiều hình thức 
trong các tỗ chức nhạc của Triệu-đình, của quí tộc, trong nghi 
lễ, kịch trưòng. các ban nhạc hát rong hay nhạc thinh phòng 
(musique de chambre), trong những nhạc cụ như loại kích động (à 
percussion), khí động (à vent), huyền động (à cordes) Trong 30 
năm sau đây, ngưòi ta còn thấy xuất hiện những nhạc cụ Tây 
Phương dùng đẽ diễn tẩu những bản nhạc cò Trung-Việt. 

Trong những cuộc biến thân cải' hóa nối trên, nếu quan sát 
cho kỹ thì người ta thấy rằng phần hình thức cỏ nhiều sự thay đòi 
nhưng cái tỉnh thăn truyền thống về luân lý âm nhạc Nho 
giáo vẫn được tôn trọng, mặc dầu Kinh-Nhạc của bộ Ngũ Kinh dã 
bị vua Tần-Thủy-Hoàng, ngưòi đã xây Vạn-Lý Trường-Thành, 
đẩ đổt mất với chánh sách bạo tàn ngược đãi Nho giáo và can 
tội phả hoại nền văn-minh chung của nhân loại. 

Quyền Kinh-Nhạc bị đốt nhưng cái học thuyết về hòa điệu 
(harmonie) của Nho-giảo vẫn được nhạc sĩ Việt-Nam tôn trọng, và 
âm nhạc vẫn đưọc phố biến trong dân chủng từ nghìn xưa. 

Họ còn nhớ rằng dời Mục-Công nhà Tần (620-659 trước Chúa 
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Mặt nhìn mặt, nỗi ngạc nhiên mừng thầm còn như e lệ thì 
chàng âu yếm bảo cho công chúa biết rằng chàng là vị thần ở núi 
ThảLHòa và nàng là vị hôn thê do duyên trời chỉ định, chàng 
đển đây đế cùng nàng tính chuyện trăm năm... 

Tầm sự đến đó thì chàng dựa mìuh trên bao lơn, đưa tay 
lấy ra một ống địch bẳng ngọc bích, đặt lên miệng thối tiếp giai 
điệu mê ly mi khi nẩy nàng chưa nghe hết vì đẩ ngủ thiếp từ bao giờ. 

Bản đàn vừa dứt. chàng tài-tử đưa tay nhẹ nhàng sò' bàn 
tay liên của giai nhân, thì nàng giựt mình tỉnh cơn mộng đẹp... 

Sảng ra nàng đem giấc mộng tình kế lại với phụ vương, 
Mục-Công bèn cho người lẻn viếng núi Thải - Hỏa và đưọc 
thố dân cho biết tháng trước cỏ một ngổi sao lởn roi vổ’ trên 
núi ; từ ngày ấy thấy có một chàng thanh niên lạ ỏ’ tr0n đỉnh núi 
ngày đêm chỉ thổi ống địch. 

Vua bèn cho triệu thanh niên ấy vào bệ kiến, r.hàng xưng 
tên là Tiêu-Tam-Lang và bắt đầu thổi địch cho Mục Công nghe : 

Tiếng dịch trong như nước ngọc-tuyẽn , 

Êm như hơi gió thoảng cung tiên, 

Cao như thông vút buồn như liễu, 

Nước Tặng, mây ngửng, ta cìứng yên ! 

(Theo Thé Lữ) 

Tiêu-Tam-Lang mới thòi ổng liêu trong giâv lát đã thấy giỏ 
hiu-hiu ; thổi khúc thử nhì, Ĩk5u phía kéo mây ngũ sắc, thôi 
khúc thứ ba, bạch hạc bay đến múa quanh, các thứ chim, con 
bay, con đậu, kêu hót líu-lo, trông thật là ngoạn-mục. 

Tần-Mục-Công mỏi hỏi Chàng Tiêu : C( Khanh thối tiêu thế nào 
mà các loài chim đều đến như vậy ?» Chảng Tiêu tâu rằng : « Tiêu 
tỏi chế đẩ bớt giọng mà hãy còn kêu như tiếng chim Phụng. Vã 
lại chim Phụng là Chúa các thử chim, nên khi nghe tiếng Phụng 
thì tìm mả bay tới ; xưa vua Thuấn nổi nhạc tiêu-thiều mà chim 
Phụng hoàng đến chầu. Phụng nghe tiêu còn đến, huống chi cảc Ihứ 
chim khác ». 
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Mục cồng đẹp ỷ, bèn gả Cổng-Chủa Lộng-Ngọc cho Tiêu-Tam- 
Lang tửc Tiêu-sử. Tiêu-Sử dạy cho Lộng-Ngọc thối tiêu trong nửa 
năm, thì Lộng-Ngọc thồi khúc Phụng-càu tuyệt-diệu. Đêm kia, 
đang khỉ vợ chồng hòa tiêu vỏi nhau dưởi bỏng nguyệt, thi thấy cỏ 
Xỉch-Long và Tử-Phụng doanh đảp bên lầu. Tiêu-Sử bèn cỡi Xích- 
Long và Lộng-Ngọc cỡi Tử-Phụng bay thẳng lên tròi rồi biến mất. 

Đổi vời người Việt-Nam, âm nhạc là một nghệ-thuật thiêng- 
liẻnglàm cho vũ trụ diều hỏa, giúp cho nhân loại được cỏ trật lự, 
nên chi, đức Khỗng Tử đẩ từng dạy rằng : muốn đem đến 
cho giới thượng lưu thống trị cũng như cho đảm lê dân bằn cùng 
tinh thần bác-ải vị-tha và lòng yêu chuộng an tâm hòa-bình, thì 
cần phải dùng các nghi lễ mà mục>đích là đê khỉch-lệ những phong- 
tục và tập-quản tốt phù-hợp với luân-lý, nhưng lễ phải cố 
nhạc thì mới phát huy được tình cảm, làm cho người sống 
trong cơn ba đào mà lòng được thư thái, giữa chợ đời phũ phàng, 
nhân tình đen bạc mà lòng còn giữ được đửc khoan-hồng, tảc 
phong thanh lịch tao nhã, ca-nhạc thay lời nói làm cho người ta 
cảm thồng nhau một cách tế nhị và tinh thần sẽ trỏr nên cao-thượng 
không bận mùi trằn tục. 

Ghúng ta cò thê uhận định rõ ràng quan niệm triểt-lý của 
Khòng-Phu- ì'ử về àm-nhạc, nghi-lễ và thi-ca, cÙDg là năng lực và 
lác dụng của ba mỏn nghệ này, trong iãnh vực xă-hội, chỉnh-trị 
văn-hóa và giáo-dục, bằng cách nhắc lại nhừng giảo-điều sau đây 
trích trong Luận-ngữ và Lễ-kỷ. 

Về thỉ, lễ, nhạc, Khỗng-Tử đẩ nói : 

— Hưng ư thi, lập ư lễ, thành ư nhạc : 

Người ta cỏ hưng khởi lòng ưa điều lành, ghét điều dữ là 
nhờ cỏ thi. Sở dĩ cỏ lập-trường vững vàng mà không bị sự vật lay 
chuyên là nhò' cỏ lễ ; học-giầ tiêu-ma đièu cặn bã mà tự hòa thuận 
với đạo đức cho đến chồ thành tài là nhờ cỏ nhạc (Luận ngữ, 
Thải.Bá, 8) 

Về lễ, nhạc, Khỗng-Tử đã nỏi : 

— Nhọ c giả thiên địa chi hòa gỉẵ, lễ gỉầ thiên địa chi tự giá ’ 



Nhạc là cải điều hòa của tròi đất ; lễ là cái trật tự của tròi 
dất (Lễ kỷ : Nhạc kỷ, XIX). 

— Tiên oươnể chỉ chế lễ nhạc giá, phi dí cực khau khục nhí mục chỉ 
dục ểiă, iưamg dí giảo dân bình hiểu ố, nhi phản nhân đạo chi chính giã : tiên 
vương chế ra lễ nhạc, không phải là đê làm cho cùng cực cối dục 
của miệng bụng tai mắt, mà là đề đạy dân giữ lòng hiếu ổ cho vừa 
phải, mà sửa lại cỏi nhân đạo cho chính vậy (Lễ KỶ : Nhạc kỷ, XIX) 

— Nhạc gỉẵ oi đong, lễ giả oi dỊ, Đồng tắc tương thân, dị tắc tương kính- 
Nhạc thắng tắc lưu, lễ thắng tắc lý. Hợp tính sức mạo gtẫ, lễ nhạc chi sự giả : 
Nhạc là làm cho hợp dồng lễ làm cho phân biệt. Hợp đồng thì tương 
thân nhau, phân biệt thì tương kính nhau. Dùng nhạc thái quả 
thi thành ra lưu đẩng, dùng lễ thải quả thì phân ly cách biệt, mất 
cải tình thân ải. Thích hợp tính tình, trang sức dung mạo, là 
việc của lễ nhạc vậy, (Nhạc kỷ, XIX), 

Riêng về Nhạc, Khỗng“Tử đẩ nói : 

— Nhạc giã già, thánh nhân chi sờ lạc giã, nhi khả dí thiện dân tâm, kồ 
cảm nhân thâm, kỗ đi phong dịch tục, cổ tiên vương trứ kỳ giáo yên : Nhạc là 
điẽu ưa vui của thảnh nhân, mà khả khiến cho lòng dân trở nên tốt 
lành, có thễ cảm lòng ngưòi rất sâu và di-phong dịch tục đưọ c, cho 
nên tiên vương mớì đặt ra dạy nhạc (Nhạc kỷ, XIX) 

Còn về tác dụng của Nhạc trong đò'í sống xẩ-hội và chỉnh trị 
của một nước, Khồng-Tử có nói : 

— Thanh âm cht đạo, dữ chính thông hỷ : đạo thanh ám liên thông 
vời chính trị vậy (Nhạc Ký, XIX. 

— Thầm nhạc dí tri chính : xét kỷ âm nhạc thì biết được cảch 
chinh trị thế nào (Nhạc Kỷ, XIX) (1). 

Cho nên Khổng-Phu-Tử cũng có dặn nên dề phòng những loại 
nhạc quả vui đển nỗi kích thích dục tình dâm loạn, quả buồn đến 
nỗi làm mất cả nhuệ-khỉ, quên cả nghĩa-vụ thiêng-liêng của con 
người đối vởi xẩ-hội : 

— Lọc nhi bất dám, ai nhi bắt thương : vui mà không dâm, buồn 
mà không hại (Luận-ngữ : Bảt dật, III). 

(1) Theo bộ Nho-giáo (q. ĩ) của Trần-trọng-Kim. 
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Cảc đồ-đè của Khống-Tử, như Trình-Tử, Tử-Hạ cũng đẵ có phen 
giải thích Lihững giảo-điều của bậc sư-phụ. Ta hãy nghe Trình-TỞ 
giải thích câu : « thành ư nhạc » (học giả thành tài là nhờ ở nhạc}, 
trong thiên Thải-Bá thứ 8 của sảch Luận-Ngữ : 


Co nhân chi nhọc, thanh âm aở’ dĩ dirõmg kò nhĩ, thái sắc sfr dĩ dttâmg 
kỳ mục, ca vịnh sò" dĩ dưởng kồ tính tình, vũ đạo sở 1 dĩ dư&ng kồ huyểt mạch, 
Kim giai vô chỉ, thỉ bất đắc thành ư nhạc gỉã, thị dí cồ chi thành tài giã dị, kỉ m 
chi thành tài giã nan . 



Đò'i xưa trqi đất thuận hòa mà bổn mùa thích-nghi, nhân 
dần có đức mà năm giống lúa phồn thạnh, ấy gọi là « đại-đáng» 
(thích nghi cả). Khỉ ấy thánh nhân đứng lên dạy cho biẽt kỷ cương 
cha con vua tôi, kỷ cương đã chính thì thiên hạ được đại, định, 
thiên hạ đại-định, mởi chỉnh 6 ống luật (Hoàng-chung, thải-thổc, 'cô 
tầy, nhuy-tân, di-tắc, vô-dịch), hòa năm âm thanh (Cung, thương, 
giốc. chũy, vũ) và đàn ca thi vịnh ấy gọi lá đửc-âm, đức-âm ấy gọi 
là nhạc. 
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Nay sở hiếu của vua là thanh âm dâm nịch vậy. Làm vị nhâu 
quân nên cằn thận chỗ sỡ hiếu và chò sở ố cho chính đảng, cải hay 
mà vua ưa muổn thì thần-hạ làm theo, trên làm thì dàn bắc chước 
theo. Kinh Thi cỏ câu « Dụ dân khổng dị » (dạy dân rẫt dễ) là ý 
nghĩa như vậy đố (1). 

oOo 

Vua đất Việt ngày xưa cỏ lệ khi lên ngôi cửu ngũ thì 
cho lập ra một bản' nhạc riêng đễ đảnh dấu ngày dăng quang 
và đỏ là nguồn gốc của quốc-thiều. Đức Iíhỗng-Tử lại quan niệm 
rằng âm-nhạc của một quốc gia phẫi là một cổng trình hoàn hảo 
trên hai phương diện nghệ-thuật và luân-lý. Nỏ phẳi mô tả tánh 
tinh phong tục, và theo ý kiẽn của ngài. «nhạc thiều » là một âm 
loại hội dủ hai điều kiện nối trên, nên chi khi ở nườc Tề Ngài 
ngồi nghe say mê luôn trong ba tháng trời khồng buồn đê ỷ đến 
những bữa ăn thịnh soạn ! 

Ở Việt-Nam hồi xưa âm nhạc là một môn học không được 
ghi vào chương-trình giảo dục, nỏ bị hạn chế làm sở thích cả- 
nhân. Dưới thời Bắc thuộc, những sĩ tử có thiên tư về âm nhạc 
thì Triều - đình cho sang Bắc Kinh du học. Dưởi thời Pháp 
thuộc, âm nhạc cỗ diên không đưọc khích lệ, trái lại âm 
nhạc Tây phưoaig được nâng dơ và phồ biến ở các học hiệu. 
Từ ngày Việt-Nam thâu hồi chũ quyền toàn vẹn, âm-nhạc cồ-điẽn 
được cất lên địa vị chánh-thứe trong nền giảo-dục quốc-gia. 

Trong giai-đoạn « phục-hưng âm-niiạc » hiện thời, những nhà 
mô phạm bị dặt trước một hoàn cảnh khò khăn vì thiếu tài-liệu 
về kỹ-thuật, lý thuyết và ngữ- tjhuật nhứt thõng của cái môn học tế 
nhị, phửc-tạp năy. 

Tuy thế, trong cải rừng âm u ấy, người ta cũng nhận được một 
vai tia ảnh sảng ở cuối thế kỷ thủ' XVIII, cụ-thế bằng một số 
chỉ điều về lý-thuyết, tập trung võn vẹn trong một tiều chirơng của 
sảch Vu Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hỗ. 

Nhờ đỏ người ta mới được biết đại khải rẳng âm-nhạc Việt- 
Nam dùng ngũ âm trình (ã degrẻs) và thất âm-thanh (7 sons) cơ-bản i 
nhưng không cỏ nói thêm gì vè chi tiết cao độ tương hợp (hauteur 

(!) Trích djch trong thiên Nhạc-Ký, Kinh Ll*Ký, quyền 3. 
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relative) cũa thử âm trình nói trêu mà tảnh cách cấu-tạo của 
hai hệ-thống Nam-Bắc, cũnỊg như về âm điệu (mẻlodie) của cô nhạc , 
danh từ kỹ-thuật cỏ khi dị-đồng. Ví-dụ như đế chỉ-định một hệ-thống 
thễ thức (système modal) thì Irong Nam. dùng danh từ Giọng, ngoài 
Bắc thì gọi là c iiệu, Cỏ lúc, cùng một danh từ mà mỗi nơi lý giải một 
cách, như hai chữ nhịp nội thì ở Huế cỏ nghĩa là kết thúc một đoạn 
nhạc nơi âm-thanh áp rốt (avant dernier) của một nhịp điệu (mesure) ; 
trái lại ở Nam thì không phải âm-ihanh ảp rốt mà là âm-thanh rổt 
(dernìer), còn ở Trung-Việt thì lại gọi là nhịp chánh ! 

Những bản họp tấu thì mỗi địa-phương đặt cho một tên riêng 
biệt như nhạc khúc Hạ-Giang-Năm .(xuôi giỏng Giang-Nam)rthì nỏ 
biến một cách lạ lùng thành ra Nam Chiến, làm cho ta quan-niệm 
máu dồ thịt rơi, tiếng ngựa hỉ với muốn quân hò hét rùng 
rợn!., Rồi trận giặc Nam ấy đi lần xuống đất Đồng-Nai 
nỏ lại biến thê một lần nữa mà thành ra là... Nam Xuqn / 
Cỏ lể Miền Nam phì nhiêu, đẩt rộng ngưò’i thưa, sanh kế không 
phải vấn đề khỏ khăn, nên đồng bào ở đây cỏ xu hướng lạc 
quan, nhìn vạn sự trên đời với đôi mắt đầy tin tưởng chăng ? 

Mặc dầu các khuyết điếm nầy, ta cũng không thl vổ đoản 
rằng phụ-hệ của âm nhạc Việt-Nam là Trung Hoa là vl âm- 
nhạc Trung-Hoa đặt nền tảng trên nguyên- tắc 12 ống phát 
thanh (12 tuyaux sonores), cỏ một cao độ (hauteụr) và một 
khoát độ tlargeur) tuyệt đối. Cái âm thanh dài nhất họ gọi là 
Hoang Chung cỏ một dung tích vừa với 1.200 hạt kê. Những ống 
ở hàng lẻ của đoạn giai (sẻrlé) lệ thuộc nguyên lỷ siêu hình 
Dương (Yang) gội là Luật. Nhưng ống ở hàng chẵn thì nẵm về 
nguyên lỷ đổi lập Âm (Yin) gọi là Lữ. 

Người Trung-Hoa còn xử- dụng một âm thanh căn bản, cỏ 
một cao độ (hauteur) qui-định theo mỗi triều đại, mà nhạc sĩ 
khi diễn-tấu một bản thần-ca theo nghi lễ phải tôn trọng những 
điều chỉ-định quan-hệ đến âm trình căn bản (degré íondamental) 
và âm trình khởi đàu (degrẻ initial) 

Âm nhạc Việt-Nam thì tự do liơn, người ta không thấy dấu 
vết những sự ràng buộc như trên trong những bài thần-ca 
trong quyền Đại-Nam Hội-Điền Sự-Lệ in dưới đòi các vua Nhà 
Nguyễn. Mãi đến ngày nay cung chưa tìm thấy một văn-kiện nào 
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đề cập đển ám giai Luật và Lữ, tức Lyu (tuyaux sonores) mà nhạc sĩ 
Việt-Nam biết nhưng không bao giờ dùng ; ý thức cao độ tuyật đổi vẫn 
khồng được nhập tịch trong âm giới, nên trong cảc bản hợp 
tấu nhạc sĩ đều lên giây nhạc cụ theo một căn-âm (note) bất câu của 
một phong cầm nào đỏ, hay là ước đoản theo làm giọng (tessiture) 
của ca sĩ mà họ hòa theo. Sự kiện nầygiải thích lỷdo tại sao các 
ban nhạc Việt-Nam đáng lể phải đặt một bên, hoặc ỏ’ hậu trường, 
lại đem bài trí ngay trên sân khấu. 

Nếu cỏ ngưò'i nói âm trình của cung Ihễ âm nhạc Việt-Nam 
(ẻchelle musicale vietnamienne) có một cao dộ tương hợp nhất 
định, nói như thế là sai, bay là chứng minh một sự hiền ngẫu 'parallẻ- 
lisme) giữa cao độ âm trình của Việt-Nam và Tây-Phương thì cũng là 
làm một việc vô lý : ihỉnh giả Tây-Phương quen tai nghe một 
ầm điệu đủng mức thì luôn luôn cỏ cảm tưởng khi nghe nhạc sĩ 
ta hòa tẩu cồ nhạc, cho là họ chơi sai không luật nhịp, không 
nguyên tắc. Nhưng sự thật là ta không cỏ mảy nhịp (mẻtronome), 
khồng có âm xỉch (diapason) mà chỉ nhịp bằng cảm-giảc (sensatỉon) 
mà thôi. 

Người ta cỏ thễ nghe qua cây đờn tranh (cithare) đế có thề 
quan niệm biến khúc (variation) cao độ của các ám trình, vì khi 
búng vào sợi giây đừn chưa lén, cải âm thanh phát ra cỏ thẽ 
nối là tương hợp vỏi những nốt )) của ảm giai điều hòa (gamme 
tempẻrée), nèn người nhạc sĩ khi đảnh đàn thường biến chể cao 
dộ của âm trình tùy theo nhạc điệu buồn rầu hay vui vẻ, liọ tha hồ 
thêm vào hay bửt ra, đẽ lạo cho mình một ngón đờn tân kỳ dặc 
cách cả nhằn, và cũng nên công nhậu rằng nhờ đó mà âm nhạc 
Việt-Nam cỏ mốt đặc-tính thuần-tủy và tinh lể dị-thường. 

Cỏ nhiều người chủ trương sai rằng âm nhạc Việt-Nam giống 
Trung-Hoa đến cả cách thức dùng âm giai trong phép đặt 
nhạc Âm nhạc Trung-Hoa ngoài âm giai Lyu (tuyaux sonores) 
với 12 bán cung (demi-tons) còn dùng cả ngũ âm giai (ẻchelle 
pentatonique), thất ảm giai .(ẻchelle lieptatonique) và một thử 
âm giai xuất tịch Mòng-Cỗ được Trung-Hoa hỏa đầu thế kỷ XIII. 

Người Việt-Nam bắt đầu học âm nhạc Trung-Hoa độ giữa 
íhế-kỷ XV và chỉ đồng hỏa có ngu ầm giai (échelle pentatonique). 
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Người Việt-Nam cũng đã biết dùng 2 âm trình phụ lục (degrẻs 
supplẻmentaires) của thất ám giai (échelle héptatonique) mà người 
Tàu gọi tên là Pien Kong (Biến cung) và Pien Tche (Biến chủy) nhưng 
với tảnh cách hoa mỹ'Và tạm thòi mà thôi. 



Ngoài ra kỷ âm pháp của Việt-Nam chưa nhứt luật : huyền 
cầm khác phong cầm, đến nhạc cụ (lồng loại cũng có chỗ dị đồng. 
Câu nhạc (phrase musicale) thì viết theo lối văn-chươug, lừ trên 
xuống đưởi và từ hừu sang tả, không cỏ lời dẫn. khống nhịp điệu 
(mesure), không trường độ (durẻe) cũng không sắc-thãĩ tiết thanh 
(nuance), không nhíp độ (allure), khổng tiết tấu (rythme). Nỗi tóm 
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iại, tất cả những phần tử cẩtr thành đều phủ cho sảng kiển hay sở 
thích của nhạc-sĩ. 

Lý (Ịo tình trạng nằy là vì âm-nhạc Việt-nam chỉ truyền qua 
cảc thế hệ bằng khẫu Iruyền. Nhạc sư khi dạy thì chỉ đờn qua 
một bằn rồi học trò phải mở mắt lửn, dựng tai cao đê nghe, đề thấy, 
rồi đem hết tàm tri mô phỏng diễn lả lại. Đến bây giờ cải phương 
pháp dạy nhạc cố này vẫn còn dùng Trong một hội hòa tấu thì 
trọn cẳ ban nhạc đều chơi theo ký ửc. Cũng cỏ tập lục âm nhạc 
nhưng người ta chỉ ghi âm điệu (mélodie) mà thổi, còn về trường 
độ (longueur) của mỗi « nổt » thì dễ theo ý định hay sở thích của 
mỗi người. Ngưòí nhạc sĩ chỉ phải gìữ cải nốt của nhịp đàu tiên 
(premier temps) của một nhạc khúc, còn thì tha hồ thao túng’ 
co dãn nhịp nhàng, hay biển khúc lự do, dễ tạo nêu . một điệu 
nhạc phù hợp vời tâm trạng của nhạc sĩ. 

Có một số nhạc sĩ cố công chuyễn tả câu nhạc ra Hản tự hay 
Quốc ngữ, nhưng không được chính xác, vì người cỏ thiện chí 
thường chỉ biết chữ mà không thạo nhạc, nên không biết cái diêm 
quan hệ là ngưòi Việt-Nam tuy có Việt hỏa nhiều ngôn ngữ cùa 
Tàu bắt phát-âm theo Việt, nhưng trên bình diện âm nhạc, 
sự phát âm vẫn giũ’ nguyên âm. Hiện nay cũng có vài cố gắng 
đẽ câi thiện tình trạng ấy nhưng những ước-hiệu chưa qui-định, 
nên phầu đông nhạc sĩ không hoan nghênh. 

Theo nhà nhạc - liọc E. LE BRỊS nhậu thấy, sự ký 
âm chỉnh xác âm nhạc cỗ diễn Việt-Nam theo Tây-Phương 
rẵt khó mà thực hiện được, vì những vọng liên (portamento) 
dài quả và quả nhiều, nên thanh âm không thể đặt đúng nơi 
« nốt » thích đảng. Nhạc sĩ Việt-Nam hiện nay đang khởi đầu 
dùng ký âm pháp Tây-Phương, nhưng chi đẽ ghi kỷ-tái-khúc 
(dessin mẻlodique) cho âm nhạc cổ điền, đê giúp cho sự phổ biến 
và đỡ cho những ngưòi mới bẳt đầu học khỏi thấy khó mà 
chán nản. 

Trong một nềnàm nhạc mà kỷ ảm chưa qui-định như thể, thảo 
nào nhịp nhàng tiết tẩu (rythme) không khỏi dễ tùy ý nhạc sĩ, họ 
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thường chia nhịp ra làm 3 định khoảng (inlervalles ĩixesl nẻn chi 
máy đảnh nhịp (mẻ ronomẽy không ihê thay thế cho bộ sanh 
(cliquenes) hay tiếng trống chầu được. 

Bộ sanh (cliquetles) cỏ một nhiệm vụ rất quan trọng dế ra 
dấu hoãn điệu, cấp điệu, hay bình diệu (lento, presto, modẻrato) 
Một bản nhạc cỏ thẽ bị ba nhịp đ ) trên chi phối, ít khi cỏ một 
bản nhạc đơn nhịp bởi ảm điệu của nhạc Việt-Nam bị sự chi phối 
của Thi ca vì ngưòì ta quan niệm thi ca là nguồn gổc của cảm 
hửng. Trong các bài dân ca (chant populaire) cũng như những 
bài hát tại kịch trường Hảt bộ, lời, ca (paroles) quan hệ hơn âm 
điệu (mẻlodie) do đó âm điệu khổng có hình thải qui luật nhốt 
định mà phải lệ thuộc theo sự đòi hỏi điệu khúc của ca lừ. 
Tiếng Việt-Nam là một ngôa ngừ cỏ sẳn âm điệu (langue à tons), 
một tiếng hay là một câu nói thông thưòng cũng đã bao hàm cả 
một âm điệu riêng biệt. Trong một ca khúc, âm tiết ngốn ngữ, 
cao thanh, không thề hát vởi một giọng thấp hay ngược lại và một 
càu nhạc phải luôn luồn chung kểt ở chữ chỏt. 

Riêng âm nhạc thính phòng (musique de chambre) mới cỏ 
ngoại lệ một âm điệu biệt lập, viết theo một giai điệu nhất định, 
ngoài ra cảc thê khác phải chịu nhẩt luật, âm điệu phải hòa hợp 
VỚI lòi ca, nhưng cỏ thẽ dược sửa đòi tùy theo địa phương đặng 
thích hợp với các sai biệt về « tông » (tonalitẻ) của ngôn ngữ, 

Trong một bản nhạc, chỉ có « nốt » của nhịp mạnh (note du 
temps fort) mới không biển, còn những « nốt x> khác cỏ the sửa 
đỗi tùy theo«tông » (tonalilẻ) của ca từ. Những « nổt » tạm thời 
hay hoa mỹ « agrément » nhịp ngưng (contre temps), hay nhịp 
giật gân (syncope) đều đưọ '0 dùng. Những nhạc sĩ có tài, khi 
diễn tấu thường chỉ lôn trọng cỏ cải « nõt » ở nhịp thử nhất (ler 
temps) của mỗi điệu nhịp (mesure); bởi thế nên một nhạc khúc 
cỏ thễ biển thải với thòi gian và thị hiến đến mất hết cả nguyên 
hình hay các đặc thủ. 

Sự uyên chuyển của tái khúc (dessin mẻlodique) rất cần 
thiết đễ bù đắp sự nghèo nàn của nhạc khúc, kết quả của 
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sự lười biếng, thiểu tinh thần sáng tác, của càc nhạc sư Họ thường 
cho là thoả mãn chức nghiệp khi dạy lại cho mởn đệ, một cảch 
mảy móc, những điều họ đẩ thụ giảo, và ít khỉ nghĩ dến việc 
góp phần bồi bỗ gía tài nhạc khúc Việt -Nam cho phong phú thêm. 

Âm nhạc Việt-Nam đưọc quan niệm theo luân lý Nho 
giảo nên bao giò’ cũng giữ tánh cảch nghệ thuật nghi lễ, 
chở không tìm mục đích phò trương, nêu chỉ cảc nhà sáng tác 
nhạc và cả đến nhạc sĩ cũng không bao giờ bận tâm đến vấn đề 
« quẫng cáo rao hàng » hay « lăng xê )) tên tuôi, bởi thẽ ụhạc khúc 
đều do « vô danh » đặt ra, và nhạc sĩ không muốn phổ biến nghệ 
thuật cho những người không ỉ>iết thưởng thức, mà chĩ giới hạn 
trong phạm vi những người sành điệu, 

Sự kiện nầy không cho ta lấy làm ngạc nhiên vì Đạo Khổng 
đẩ khéo đào tạo ra những bậc ănh hùng cỏ chí lấp bê vả trời 
những đấng trưcrng phu khi thất thời, hay những nho sĩ nghèo 
túng nhưng vẫn giữ được thanh bạch, và vẫn còn khí phảch hiên 
ngang. 

Tục truyền rằng ngày xưa cỏ một nhân vật tài cao trác tuyệt 
tên là Bá Nha ở nước Tần đi sử sang sô. Bả Nha là ngưò’i quảng 
giao, trầm tư mặc tưỏng, chán mùi trần tục, thường tìm nơi thắng 
cảnh thâm u đẽ dánh dờn. 

Một ngày kia ông đang dễ tâm hồn hòa hợp vời tiếng tơ 
giữa nơi sơn làm cùng cốc, thì đột nhiên một sợi huyền đửt đoạn. 
Ồng đoản -ngay cỏ kẻ lạ nghe ông : người ẩy chỉnh là môt tièu 
phu tèn là Tử Kỳ, đương nủp đề nghe ông đòn, 

Khi hai người giáp mặt, thỏi thưò’ng thanh khỉ tương đồng, 
nên phút SO’ ngộ đă xem nhau như bạn củ. 

Từ Kỳ cho Bả Nha biết sở dĩ ông vào tá tủc chốn rừng 
xanh nầy vì ihất chỉ trên đời không tìm được tri kỷ. 

Bả Nha nghe nỏi cảm động vô cùng bèn lấy dờn gảy lên những 
tiếng tao nhẵ thanh cao, sầu bi ai oán, mà chì cỏ Tử Kỳ mởi hiễu 
hết ý nghĩa bi ẫn cao siêu... Rồi từ đỏ hai bạn trở nên tâm đàu ý 



hiệp, mối tình tri kỷ ngày một đậm thêm và gốc cỗ thụ giữa cẳuh 
rừng rủ bao la đã chứag kiến bao tâoi sự, can trưòng của đổi bạn 
cùng mõỉsầu nhàn thế qua cảc đường tơ. 


. . . Một ngày kia Bá Nha đưọc tin là Tử Kỳ đă cỡi hạc 
chầu trời, rin như sẻt đánh ngang tai, lòng sầu muộn vô biên, 
ông bèn đến than khóc bèn nấm mồ bạn, rồi đập tan cây 
huyền cầm vl ông cho rằng người trì kỷ duy nhẫt đã ra người thiên 
cổ thì nơi trần gian này không còn ai hiễu nòi ngón đờn của ông. . . 

Âm nhạc là một nghệ t huật 

sĩ phải là người cố quâÉ^tữ, còn người 

11 - ' *’ ” “^ilậ^hiệm. không 

‘iịỆỊMịẩgĩx trừu tượng 
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— 203 - 




MỘT SEM TRỈNH DíÍN HÁĩ bộ tại huế 


Đêm hát đã được rao mổ cho công chủng biết một qảch giản 
dị từ đầu làng đến cuối xộm và không cỏ tảnh cảch tuyên-truyền 
câu khảch. 

• Buôí trình diễn được tô chức tại một ngôi đinh nhỏ. 

Quan niệm kịch trường ở đây giống ỷ kiến của nhà phê bình 
nghệ-thuật Francisque Sarcey cho rằng một vỏr tuồng xuất sắc 
đem diên bất kỷ noi nào, trên bục chứa lúa hay một sân khấu huy 
hoàng, cũng vẫn giữ được giá-!rị siêu đẵug của nó (Je suis convaincu 
qu’un drame excellent doit se pouvoir jouer dans une grange et y 
rẻusslr tout aussi bien que sur une grande scène). 

Trang sức đạm bạc sơ sài : năm ba tàu lả dừa chen lẫn lả 
chuối, phía trưởc một mi^ng vải đỏ tàm thường mang mấy nét 
chữ viết bẳng tay chỉ lối vào. 

Ngoài cũng như trong, không cỏ một dấu vết gì sang trọng 

xa xl. 

Một bầu không khi cố kỉnh đem lại vẻ tôn nghiêm cho dạ- 
hội và khángìả y phục chỉnh tề lần lượt đến : người ta đoản rẳng 
đây là một buôi trình diễn biếm hoi dành cho những người sành 
điệu. 



Thật vẳng bỏng cảc chàng thanh niên cỏ tác phong 
tâ kỳ ăn mặc lôi thôi, ưa cảm giảm mạnh, khảch hài g của cảc 
phòng trà và rạp điện ảnh chiếu ph'm nẫy lửa ; vì ỏ* đáy là 
một cuộc giải, trí thanh lịch kẻn khách trong thiêu số xẵ hội cỏ 
địa vi, tuỗí tác, học thức, hay ở giai cấp trung lưu chưa theo 
« đợt sổng mới », hay ờ thôn quê xa nơi phồn hoa mà văn học 
Việt Hoa còn duy trì được ảnh hưỞQg. 

Phòng hát đã đen nghịt khản giả mặc dầu giả chỗ ngồi 
tưoTig đối đắt hơn, vì phẳibao giàn một gảnh hát cỏ tiếng rước 
từBình-Định ra. 

Gần sân khấu có một cải trống chàu mà cảc khản giả tai 
mắt nhưímg cho nhau cầm dùi vì đỏ là một vinh dự nguy 
hiếm, khỏ khăn, lế nhị, đỏi hỏi người điều khiên phải 
hội đủ đức tinh công bình vô tư, ỷ thức thằm mỹ vững vàng, 
kinh-nghiệm quảng bác đễ cỏ thế phê bình chinh xảc. 

NgưỂri đảnh trống chầu cũng như viên tư lệnh ra hiệu cho 
công chủng vỗ lay hoan nghênh, hay dả đảo, và cũng là người 
phảt ngôn cho đại chủng đễ bày tỏ ỷ kiến về giã trị vỏ’ tuông, 
diễn cảch của cảc nghệ sĩ trên sân khấu. 

Cảc hồi trống đều biễu dương một ỷ nghĩa khen, chê, hoan 
nghênh, khích lệ hay bất bình, khiến trách tình tiết của vở 
tuồng, nhịp nhàng của điệu bộ hay giọng hảt ; nói tóm lại. thành 
hay bại, kheu hay chè, đều do tay toàn năng tuyệt đỉnh này định 
đoạt cả. Thật là một nghệ thuật tế nhị. vũ đoản, phức tạp không, 
thễ hoạch đắc trong lý thuyết, thực hành hay huấn luyện học tập 
năm ba lần, mà nố phải cần đến học vấn, khả năng, kinh nghiệm 
lầu dài và thiên tư nữa. 

Một tiếng trổng xẳng trên lưng trổng, nếu nhẹ cổ ý nghĩa 
khiễn trảch sơ hay cảnh cáo, nếu mạnh lá dấu hiệu nguy hiễm 
của sự thịnh nộ mà cuộc diễn ca càn phải ngừng lại để diễn 
viên xét mình tìm sự quả thất, vô lễ hay sơ sòt, rồi phải thân 
hành ra trưởc khản giả khấu dầu cất tiếng xin tạ tội. 
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Trong mọi sự nhận xét phê bình như thể. nếu d}inh xác 
công minh thì còng chủng biên đồng linh bằng cảch vồ tay hoan 
hô nhiệt liệt, nhưng nếu chẳng may « chảnh sách chỉ hụy » mà 
thiếu khả năng, nhận xẻt lầm lạc, phê bình thiên lệch, thì sức 
phản ứng cũng sẽ mạnh bạo khắc nghiệt tưcvng xứng làm cho 
người đảnh trống chỉ cỏ nước « rút lui » mởi yên thân. 


Trống trưởc hở sau, sự đơn SO’ cửa sân khấu cỏ thễ nỏi là 
tồàn diện. 



hay là pháp đinh ! 


Miếng vải căng thẳng trên hai cành cây là một chưởng 
ngại vật nguy hiêm, hay là Vạn Lý Trường Thành . 


Nếu nhiều chiếc ghế sắp cỏ hàng lối thì đây là dăy trường 
sơn giỏ cuốn mây bay, chim kêu vượn hú, tùy tri tưởng tượng 
của khản giả !. 


Nếu ch! cỏ một chiếc ghế nhỏ đặt trên bàn, thì dỏ 
là . . . ngồi Cửu Ngữ. 
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Trước khi bước ra sân khấu, nam nữ diễn viên phải cất 
một chán lên đê trảnh cải ngạch cửa tưởng tượng. Nếu dang hai 
cốnh tay ra hay khép lại là mồ hay đỏng cảnh cửa vô hình !. 

Một lả kỷ bay phất phởi cỏ vẽ năm ba con ngư là một trận 
ba đào, sỏng vỗ giỏ reo, hay là một trận thiên tai thủy lạo ! 

Trên sân khấu, không như sân khấu thời Shakespeare mà 
người ta cắm cải bản yết « đây là rừng nủi », «đây là đô thị» nhưng 
Ịà đồ hình, ước lệ và tưởng tưọng, Ihoát ly ra ngoài mọi sự ràng 
buộc của hai yếu tổ thòi gian và không gian. 

Người diễn viên có thề tùy bộ điệu, thần sắc mà đề cho khốn 
giả suy diễn và quan niệm đó là một vị nguỹên soải oai phong lẫm 
liệt cầm đầu thiên binh vạn mẩ, Nên cbĩ khi nguyên soái bước khẽ 
chưn qua một vật nhỏ đặt trên đường ngài đi thì cỏ nghĩa là ngài 
vừa... sang ngang hay đương trồ tài thao lược xua ba quân phả một 
cái thành trì kiên cố!. 

Cảc giai đoạn trong cuộc đòi của một nhân vật trong vở 
tuồng cỏ thễ diễn tả bằng một hay nhiều nghệ sĩ nam hay nữ 
không quan hệ. chỉ cần phải lôn trọng cải kỹ thuật căn bản bấ* 
di dịch là sự bình dị giản lược tuyệ dổi và khẻo lẻo trong huâì 
h^a trang và vễ mặt 

Sự khiếm khuyết về bối cảnh, các vật bỗ irợ, mảy mỏc tiễu 
xảo, buộc diễn viên phải cố những cử động ước lệ, có lúc 
thì cao quỉ, chậm rải, khoảng đại, kiễu sức, hùng hồn, súc tích, 
bần tiện, đoạn tục, phu phàng, tinh nghịch, ranh manh, 
Nỏi tỏm lại là phải làm thế não mà bỏc lột được cải ((nội nhân» 
của vai luồng trong mọi hoàn cảnh, 

Người Dghệ sĩ không thề chỉ dùng nẻl mặt trân mà làm srtng 
động hoàn toàn một vai tuòng, mà phải dùng mặt nạ hay thuật 
vể mặt mà màu sắc lá cả một pho luật lệ đề bày tỏ tư cảch biều 
thị tảc phong và xác định thễ loại. 

Theo lệ thường, diễn viên phải tự lo lấy công việc 
này của mình, nên mỗi ngưòi ehĩ hạn chế trong một ít vai tuồng 
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vâ cũng đế làm nhẹ bớt cổng việc của người nhắc tuồng. 

Cỏ hằng trăm vẻ mặt khác nhaụ, bởi thể công vièc kê cho 
đúng đòi hỏi một nghệ thuật toàn mãn, một bàn tay khẻo lẻo, 
một trí ỏc thông minh dê dùng cho hợp lý màu sắc, tù" cải màu 
đen thui lọ nồi, qua cỗ một pho sẳc thải # đậm lợt khảc nhau đến 
cải màu đỏ đậm sặc sỡ. 

Ví dụ : Mặt trơn không vẻ là ngưòi điềm đạm bình tĩnh ; 

Có cặp lông mày U’ắng là bậc hiền triết tuồi tảc, nếu là 
người phù táo, đoẵn khí nhưng can đảm và trung-trực thì là anh 
chàng mặt đỏ ; 

Ngưởì tỳ tiện, đẽ hèn, bủn xỉn thì mặt xảm nhu* da chuột 

cha; 

Người giảo hoạt, tinh quái, ranh mấnh thì cỏ bộ mặt da 
quả * cam chín ; 

Người hung ác thi bao giò’ cũng giữ đúng câu cách ngôn 
« ....bầm gan lỉm mặt », 

Kẻ chiến sĩ xông pha no’i rừng nủi bao la, ẫn hiện 
trong bụi cây bên đường, hay những bậc anh hùng trung thành 
vởi tôn chỉ «kiển nghĩa bất vi vô dõng giã )) thì mặt bao giờ 
cũng xám xanh, cặp mắt nâu sầm nằm trong hai vành trắng, đôi 
mả son, đen hoặc xanh, và đầu chít khăn vành đen ; 

Người chiến sĩ... của lòng em thì mặt đỏ, cỏ vằn đen và trắng 
pha lẫn vật hình chữ chi ; 

Tường « phién » thì mặt cỏ vằn nâu sẫm ; quĩ sứ thì không 
râu, mặt có ít đường kẻ hinb bầu dục ồ gần mắt và miệng, cỏ chấm 
đen, cỏ lộng viền lua, cặp đồng tử bằng thau, đầu tóc hoe 'đỏ và 
bù xù : 

Thiên sử hay nàng tiên thì mặt trắng và hai mả cỏ hai vành 
son tròn, tiên ông thì mặt trắng với bộ râu tuyết dài ; 

Phụ nữ thì mặt trắng cỏ điềm hồng đế thêm sức quyển rữ ; 

Bà Chung Vô Diệm tục truyền là đệ nhất xẩu, thì được 
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kẽ mặt như quỉ sứ vả Đào Tam Xuân nguyên soải ph.u nhân, thì 
cỏ mặt lương sắc bạch và lục, ; cảc văn quan tuy không cỏ tộc 
họ gỉ với anb chàng... râu xanh của văn sĩ Perraul’, nhưng cưng 
cd bộ râu như thế ; 

Gác võ tưởng thiimày ngồỉ, rầu hàm én như Từ Quần trong 
truyện Kiều cửa cụ Nguyễn Du, hay cỏ bộ râu màu tôm luộc ; 

Những người phân hội, lừa thầy dối bạn. thì đầu tỏc chồng, 
còn kẻ thơ sinh chưa gặp hội long vân thì tóc mịn như tơ ; quân 
rdâu ỉa » thi râu đen xoan xoắn, quan lởn cầm càn công lỷ thì lông 
mày dài ; chồng sở Khanh thì búi tỏc trên cỏ cặm lổng chim trĩ; 
bà Võ Hậu thì t<5c quấn .... « cơ đồ sơ vanh » ; thần Thố Địa thì 
đầu trọc lỏc .. bình vôi như Yul Brynner, hai mả phệ, mặt nhẫn 
nhụi, trên miệng luôn nỗ- nụ cười thật thà . 

Tát cả mọi cử động đẽu c6 vẻ kiều sức nên chỉ trên sân khấu 
họ trông giổag như người mảy vì mỗi cử chỉ đều đã dược nghiên 
cứu và học tập kỹ lưỡng, 

Khi cám cảnh chạnh lòng, thì dơ tay lên ngang mặt cảch xa 
10 phân làm bộ gạt lệ sầu. 

Cười thì cỏ nhiều lổí phát huy: kẻ nịnh cười khác ngưòũ 

trung, vổ tưởng cười khác vãn quan, gẩ si lình cười khác đứa 
vỏ liêm sỉ. 

Đế tả lúc khai nhị nở hoa, họ đề một cái bông trên bàn 
còn sản phụ thì nằm quằa quại xuống đất, miệng la OA ! OA ! giả 
tiếng hài nhi chào đòi, rồi trong iúc ẩy, ỉr hậu trường người ta 
vứt ra cho một con « búp bê » cỏ đủ quần ảo!. 

Khi người diễn viên lấy lưởi kiếm làm bộ đào, lấp lung 
tung, miệng không ngửt than thở thề thốt rằng: «lòng la đau 
như dao cẳt. tình ta thươQg tiếc khôn nguôi, hỡi người khuất 
bỏng từ nay! » thì, đó là một đám taDg. 

Khi anh ta nhón gót đứng trên đầu năm ngón chưng, 
quậy mình tử phía, đôi mắt lảo liêng, hai tay thoa tà ảo hay 
vuốt hàm ràu, bộ tịch run run như đang cơn sốt rẻt, mặt cỏ 
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vê Rgơ ngốc, mẳt dửng tròng hay lúc lắc đến gần muổn lìa khỏi. . 
nhãn-khốog, miộog kêu vang lên: «Thậm cấp! Chí nguy! Thậm 
cấp! chí nguy! Ai! Ai! : thì đỏ tà cảnh nguy nan sợ hẩi rùng 
rợn !. 

Khi cất chén quỳnh tương thì nghệ sĩ, một tay nâng ly 
khòng, một táy đỡ bộ râu, làm bộ rỏt rưọ’u vảo miệng. Xong rồi 
bộ râu chó về chỗ cũ, cải mỉệug phát ra từng độc thanh dài 
KHA! KHA ! KHA ! chần rung mạnh làm hai hòn lục lạc cỏt noi 
mắt cổ cũng rung theo thánh_^h r ữqg^ậiểng dòn^an vui vẻ : thì 
người ta biết đỏ là .. đ ộ ĩự^cua th ần uẩa "íỉien \ JỂ n 

Một trận chiển Ịrunh kinh^Mmngjj..cộí* : trố^;MtTÙng điệp, quản 
tướng ba giãy ,bay iiàng;,4ịẽng' l^h^Ịnhơỵw!|jFơi^chỉ biều thị 
bằng vài ba aóh kẻ'p phụ cầm gưVmlbẩUg gở/ltĩánh «\xáp lá cồ » 
với nhau giữ^ 'nhưng tiếQg ’trỔQg,Hiếng^ikền/,ìậ§ng la ỏ và nặm sảu 
chú nhỏ vảc‘ Cơ í ngủ sắc' cắm cổ chạy IxỊirig quanh la 'HIỆU ! HIỆU ; 
HIỆU!, trống lủc ẩy cấc anh kẻp đổng 1 chổnh thì diên vổ: 
mứa nhảy lộn mèồ đâmthọc, đợgạt^iặn thỐi Ịung tung, miệng la 
mắng chưồu rủà '?ụ . quân thii ọm sỡhi. i3Ếuhg cỏ "lúc làm oai 
như thế nhưng lạr vỉíiri một mục - đích^hồVgbính hơn íà dê tỏ tình 
bồng bột với khách mả đào . , t/ n' 

Cái nghệ thuật « vuốt râu » và « cằm roi ngựa » rất là tế 
nhị vì nỏ cốM.hẽ ‘biêu 'lộ tư cách nhân vật như dốt nát, giảo 
hoạt, yếm thẩ, nhâu từ, Ho âu,- dõrciựv hay là, . . ông vua bị truất 
phế đang ở trong cẳ^ih bộn đào lưu vòng: ỉ! j y 

Cái roi trên sần khấỊTtượhg trưng^cbo cốa ngựa, nếu nỏ -cử 
động theo một cảch nào đỏ, thì cồ^rĩlííếu nghĩa : Dgười kỵ mẩ đã lên 
yên, đương chuln bị lên yèn, hay đã « hạ thổ đang rình, 
đang dạo chơi thòng dong đang bị quần địch nạp theo bén 
gót, đang rượt giặc. Cung có thề chàng là một gẩ cướp dưò*ng 
hay là một vương tôn còng tử, một nhân vật hãng hải hay tuyệt 
vọng . . . 

Y phục thì sang trọng huy hoàng, hay khiêm tốn đạm bạc, tùy 
theo địd vị, nhưng khác nhau vì các cái đặc thù của mỗi vaị 
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luồng giữa thiên lử, hoàng hậu, văn quan, vo tưởng, sử giỗ, 
nội giảm, nịnh thần, nguyên soải, thư sinh, quỉ sử, tưửng núi 
đòi tiền mãi lộ; phu nhân, mạng phụ quan văn khảc quan võ! 

Tuồng bẳn là một cổt chuyện thêu dệt bằng khoa ngôn 
trảng ngữ, vởi những diệu hát và cỏ một ban âm nhạc đật trên 
hoặc một bên sân khấu hòa theo, 

Âm nhạc thì gồm cỏ những ca khúc phô thống mà cốc nhạc 
sĩ sắp đặt cảch diễn tãu mỗi người một lối, dặm vèo hay bởt ra tùy 
theo cảm hửng. 

Cỏ bản buồn rầu nhớ nhung, đau khỗ, hay chán ngán yểm 
quyện như nhạc điệu Nam hay vui vẻ khinh khoái, đầy niềm tin 
tưởng vào tương lai và hòa bình như nhạc điệu Bắc. 

Cũng cỏ những âm điệu trung gian, bản ai bán lạc, thường đề 
phụ diễn những cảnh Thảnh Mau hay những tiên ông hiện ra đề 
can thiệp, hoặc giải quyẽt cuộc tình duyên trắc trở mà bao giờ 
nguyên tắc luâu Lý Nhỡ Giáo , trung, hiếu, tiết, Dghĩa hay dân tộc, 
gia dinh, cũng thắng tình yêu riêng tư, và hạnh phúc cả nhân 
phải hy sinh cho danh dự tộc họ, vinh hiễn quốc gia. 

Khiêu vũ cũng giữ một vai trò quan hệ trong hảt bộ qua 
những điệu múa đèn, múa quạt hay dưng rượu. 

Tuồng hảt thi có nhiều thễ cách khảc nhau, nội dung cổ 
một giả trị luân lỷ, hình thức cỏ giả trị vần chương rẫt lờn : văn 
thề rãt điêu trác, viết trên các dề mục lịch sử hoặc cốt chuyện 
thần tiên. Người viết trưửc kia vẫn dấu tổn và nếu tảc phầm cỏ 
phảt hành thì bao giờ cũng khống mang tên tác gỉẫ, mẩi đến thế 
kỷ XVI họ mời chịu xuãt đầu lộ diện. 

Tác động của một' vỏ’ tuồng là truyền bá giáo dục, phổ 
thổng luân lý, bằng cảeli trình bày và tán dưo-ng, ca tụng và khích 
lệ những tảnh cảch cao thưọmg của tâm hồn, hay sự thanh bần, 
khiết bạch, thật thà, trung trực, ngay thẳng, hùng khỉ, công bình, 
trung tín, nối tóm lại tất cả các đức tỉnh đều được diên tả vời 
nghệ thuật diêu luyện. 
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Trối iại những nết xíu như hẹp hời, tham lam, giảo hoạt, 
phản bội, tàn ác, cục kịch, thô bỉ thì bao giờ cũng bị khinh rẻ 
chĩ trích. 

Kết cuộc một vở tuồng bao giò’ cũng may mắn hoan hì đê 
cho khản giả ra về lòng được thỏa mái vui tươi. 

Trong lúc tuồng đương diễn không bao giờ khán giả vồ 
tay om sòm hay hoan hồ cuồng hỷ làm mất trật tự, sự khích lệ 
diễn đạt một cốc h kín đảo dưới hình thửc một cải thẻ hay là* một 
món tiền nhét trong kẻ quạt đem liệng trên sân khẩu. Phàn thưởng 
cụ thễ này trị giả còn cao hơn nhiều món tiền thù lao hghệ sĩ. 

Hát bộ theo truyền thống tà một kịch diễn luàn-lý, lịch-sử, 
lối trình bày của nghệ sĩ luôn luôn đưọ’c khán giả chăm chỉ the o 
từng ly từng tí, xét đoản một cảch tỉ mỉ, đễ hoan hồ khích lệ 
hoặc phê bình khiến trảch ; nên chi đề trảnh những rủ ĩ ro nguy 
hiễm bất ngờ của cải nghề lắm lúc bạc bểo, mỗi khi khởi sựhảl 
và hát xong, tất cả diễn viên phâi đến trước bàn thờ thắp hương 
quì lạy 4 lần vị thần bòn mạng mà họ gọi một cách cung kính 
là c< Ông Làng » (òngHoàngb thê hiện bằng một con « búpbẻ » làm 
bằng đất nung, sơn màu, vận áo gấm, đặt ngồi chễm chệ trong 
một cái tran bằng gỗ. 

Theo tục truyền, vị thần bồn mạng nay xưa kia là một vị 
hoàng-tử Dũê say hát bộ. Một hôm có tỗ chửc một buỗi hát 
cho vua ngự giảm, hoàng tử muốn đi xem nhưng SỌ’ phụ vưong 
quở phạt dành phải thúc thủ ; nhung không thẽ nào thắng được 
dục vọng và lòng hâm mộ, ông bèn cải trang rời cung điện, trốn 
đi cho kỳ được, rồi lẻn ng'ỏi trên dàn tre chung với dân chủrrg, 

Hòm ấy, như ngưòi ta đã tiên doán hát rất hay, lất cả đào 
kẻp đều vô cùng xuất sắc, vua ban khen dân chủng hoan hô 
cuồng nhiệt làm sập đàn tre, đè hoàng tử chểt. 

Từ ngày ấy tuy thành người thién cổ, oan hồn của 
hoàng tử khỏng tiêu dao miền cực lạc mà cứ vẩn vương 
theo cảc gảnh hảt đề phù hộ những Dghệ sĩ đẵ làm cho 
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ống lúc sanh thòi tìm dưọ’c một thứ tiêu khiên thanh nhã lý thú. 

Người ta tin chắc rằng vịthàn nay linh thiêng lắm, nên họ thơ 
kính rẩt trịnh trọng mong được ngài truyền cho ngọn lửa thiông 
của nghề đề có cẫm hứng và thanh âm đặng hát cho hay, tức cảnh 
ửng cảnh và ứng khẳu cho may mắn cho cỏ duyên, điệu bộ cho 
mùi mẫn đê thành công trong nghề nghiệp, 

Tục còn truyền rằng vì ông chết thảm trong tuổi hoa niên, 
hon chưa sạch nọ’ nần vật chốt, nhất là hương thơm, nên chi ông có 
thê còn giữ cái phù khí lúc còn sống mà chạy theo hương Ihơm. 

Cho nên người ta yêu cầu những người có mang theo eảc 
vật có mùi thơm nỏn tránh xa sân khấu, cấm ngặt khán giả hảt 
bộ không đưọc đem theo một số hoa quả « cỏ tên trong sổ đen », 
như trái thị chẳng hạn, vì nó cỏ thế lạo sóng giỏ trong buỗi diễn 
xuất và 1 àm trở ngại cho sự thành công của gảnh hát. 


oOo 


Nói về hát bộ và nguồn gồc của nghệ thuật này người ta đưa 
ra nhiều ý kiện dị dồng. 

Cỏ ngưòỉ cho rằng dó là một sự phỏng tác kịch diền hay mô 
phỏng nghi lể TA CHAO (Bại Trào) của người Trung Hoa đã cỏ từ 
triều đại các vua nhà Chu 1.122 250 Irước Thiên Chúa giảng sinh) 
gồm cỏ những vu điệu gọi là NAM MỒN mà kịch cô điền của người 
Trung Hoa ngày nay còn lưu giũ tuy cỏ nhiều canh cãi. 

Có một sự kiện mồ lịch sử xác nhận là năm 1,285 đức Tràn 
HưDg tìạo đảnh đại bại quân Mồng cồ, cỏ một nghệ sĩ tài hoa tên là 
Lý Nguyên Cát đem cả pbưòng hát gồm cỏ 12 danh ca ra đầu 
thú. Vua Trần Nhân Tông bèn hạ lịnh cho Lỷ Nguyên Cát tập 
cho nhưng thanh niên tàl lử trong Vũ Đội nhà vua nghệ thuật 
diễn kịch \à nhờ đó mới có lích lru)èn Liên Thu lâm đã trình diên 
rẫt xuất sắc trong vỏ’ tuồng « Vương Mãu Hiến Đào ». 



Nbờ cổ sự tài bồi của ngoại quổc, nhờ sự khuyến khích trong 
nưởc và « thô nghi » thích hợp/ nên hát bộ không bao lâu đã trở 
thành một nghệ thuật dược công chứng hoan nghênh, nhiệt-liệt* 
và các sĩ phu thời ẩy tranh nhau soạn nhiều vở tuồng có giá trị 
về cả nội dung lẫn hình thức. 

Được yêu chuộng một thời rồi hát bộ cùng chịu cái còng 
lệ ở đòi là phải trải qua những trò hoan hô đả đảo cua nliữnậ 
thời kỳ thịnh suy, thăng trầm. 

Mặc dầu sóng giỏ ba dào của những năm đen tối, hát bộ 
vẫn trường tồn cho tời ngày nay, la nhờ cỏ phong độ ca.0 nhã 
và tảnh chất luàn lý thích hợp với tinh thần cao quý của dân 
tộc Việt-Nam. 
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THX-CA 




mĩ 

IỈUE 


I.- ĐirÌTNC LUẬT VÀ CÒ-THI 


NÚI HẢI-VÃN 0’Ặ t i ) 

Vua Hiễn-Tông Ngùyễn-Phúc-Chu tức Tộ-Quốc-Công tức 
Chúa Minh (1691-1725), tuần hành Quảng-Nam qua núi Hải-Vân 
có vịnh bài thơ: 

Q xệ) fk Ễấ lit, t 

Việt-Nam hiềm ải thử sơn điền 

I ị :f ậ i 

Hình thế hồn như Thục đọo thiên 

í t t t i I 

&àn kién vân hoành tam tuấn lảnh 
t; A. Ạ 4 a A 

Bât tri nhân tọi kỷ trùng thiên 

Tạm-dịch : 

Núi nằy quan-ải nước Nam, 

Khác nấo dường Thục Ợ) sàm nham gập ghềnh, 

Mây che ba ngọn núi quanh. 

Biết dầu người ở trời xanh mầy tầng . 

(1) Đất Thục ờ phía Táy Trung* Hoa, có 3 cửa ài rất hiềm-trờ. 
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CỬA V TẤN TƯ-HIỀN & f ỉặ 'X, 

Vua Anh-Tông Nguyễn Phúc-Trăn, tửc Chúa Ngãi Hoẵng 
Quốc-Cồng (1687-1691), cỏ vịnh bài thơ : 

4 'M # & Ĩ'Ị ề íl 

Lâu thuyền kích cổ đáo Ô-long 

Tf J( *r Ặ J ìt, íắf 

Bách nhi sơn hà thử yếu xung 

ĩ'\ Ịậ 4 j[ t i i 

Liệt chướng huyền nhai thanh xúc xúc 

A # ỉi I ỉ ỉ 

Man thiên phách lãng bích trùng trũng 

1 4fl I I íậ í ỉí 

Tiên-trỉều sự-nghiệp truyèn dl tích 

* il 4 I ố M 

Nam-quốc dư đồ chí cựu phong 

ềh té ểi ỉĩ *r % -t 

Nọp câu tàng ô hà hài lượng 

ậ Ằ 1 I ị 

Cử gian vô xứ bổt -triều tôn. 

Tạm-dịch : 

Láu-thuyẽn dển cựa O-long. 

Nhìn xem phong cềnh non sông khác thưởng. 

Núi cao xanh dăng sườn dô sọ 
Biền chập chòng sóng vồ dậy trời. 

Tiên-triều sự ngiệp còn dời. 

Dư-dò Nam quốc vẽ vời dã /ắơ. 

Lượng hài-hằ tàng thâu ô-cầu 
Cả tư bẽ bức tầu vẽ dẫy . 

VŨNG TRÀ-SƠN 

(Tức là VQng Đà-Nỗng lọi có tên là 
Dồng-long-loan) $- li* ổặ 

Nièn-hiệu Hồng-Đức (1470-1497) vua Lê-Thárih-Tồng đi đảnh 
Chiêm-lhành kẻo quân qua dèo Hải-Vân cỏ vịnh câu thơ: 
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í. n Jf M ỉí A 

Tam canh dọ -tĩnh. Bì5ng-long-nguyệt 

.2. sề- íị 4S 

Ngũ cồ phong thanh Lọ-Học thuyền 

1 ạm-dịch : 

Dèm khuya trăng dọi ĐòngJong , 

Thuyền buôn Lộ-hạc (1) gió long canh thâu . 

HỎA XA HUẾ-HÀN (I) 

Một mối xa thư dã biẽt chưa ? 

Bắc Nam hai ngả gặp nhau vửa. 

Dường rầy dã sẳn thang mầy bước, 

Ong khói càng cao ngọn gió dưa. 

Sấm dậy tứ bê trăm máy chuyền 
Phút tháu muôn dặm nửa giờ trưa . 

Trời sai ra dọn xong từ dấy, 

Một mỗi xa thư dã biết chưa ? 

TRẦN CAO VÂN (1916) 

TAM THƯỚNG HẢI-VÂN 

Tam niên tam thướng. Hài-Vân.0àỉ, 

Nhát điếu thân khinh độc vãng hồi, 

Thào thụ bán khôngđê nhạt nguyệt. 

Kiền khôn chích nhỡn tiều tran ai. 


(l) Lô Hạc sề- $1 là tên của tnột nước, thưòug có ghe thuyền đến 
buôn bán dậu tại Vũng biền nầy. 

(]) Bài này dụng ý kêu gọi dồng chí> nghĩa-binh Thuận-Hóa vằ Nam- 

Ngãi khởi nghĩa chống Pháp vào giờ Ngọ (nửa giờ trưa), ngày ngọ và thắng 
ngỌt tức là mồng hai tháng 5 năm Bính Thìn (8-6-1916), nhưng về sau phải 
khởi nghía sớm đi một tháng, tro đêmng mồng 2 tháng 4, tức là 3-5-1916. 
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Vân phi sơn thủy vô kỳ khí, 

Nhân bát phong sương VỊ lão tài. 

Hưu đạo Tằn Quan chinh lộ hiềm, 

Mâ đồu hoo tộn đới yên khai. 

Tam-Nguyên Vị-Xuyén 
Tràn-Bích San tức Trần Hy-Tãng, 

Dịch lằ : 

Ba năm vượt ải dã ba lần , 

Nhẹ cánh chim trời dạo Hải Vãn, 

Ngắm rộng kiền khôn coi cũng bé, 

Lên cao nhật nguyệt tưởng dâu gần. 

Gió sương như búa tài thêm chuốt , 

Hò bẽ lầm nghiên bút mới thần . 

Đầu ngựa rừng hoa chen khói nở, 

Cười ai kêu hiềm lối sang Tần. 

(Bân dịch cùa vũ HOÀNG CHƯƠNG) 

VỊNH NGŨ-HÀNH SON 

Ngộ nhập hồng tròn trấp ngũ niên 
Bồng lai hồi thủ tứ mang nhiên. 

Như kim đáo đổc Tàng chân động, 

Tào thợch njêm hoa lễ chúng tiên. 

Linh ứng đài cao ổn thúy vi, 

Tàng chân động cổ thọch đài hi. 

Thu phong độc ỷ Tùng quan vọng, 

Bât kiến thiên nhai hài học phi. 

Ằm bãi tùng lao tọa thúy vi, 

Tiên ông tồng thử tức tràn ky. 

Cố nhân tung tích quân hưu vân. 

Nhát phiến nhàn vân vọn lý phi. 

MAI-SƠN NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
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Dịch là : 

Hai mươi năm lẻ xuổng trần gian , 

Ngoảnh lại Bông lai gẫm dớ dang. 

Kìa dộng Tàng Chần nay dược đến, 

Dâng hoa quét lá lễ tiên han, 

Linh ứng dần xây giữa núi sâu , 

Tàng Chân dọng cồ dã thưa rêu. 

Gió thu giữa cửa Tùng Quan ngẩm. 

Hạc hiên bay mù chẳng thây dãu. 

Non cao mấy chén rượu tồng say, 

Xa tục, tiên ông ần chốn này. 

Tung tích người xưa thôi chớ hỏi, 

Chim mây muôn dặm tự do bay. 

Bản dịch của VIẸT-NGÂM 

VỊNH HUYÈN TRÂN CÕNG CHÚA 

Đồi chác khôn ngoan khéo nực cười: 

Vđn dà khóng mãt lại thêm lời. 

Hai châu o. Lý vuông nghìn dặm, 

Một gái Huyền Tran của mấy mươi ? 

Lòng dỏ khen ai lo việc nước, 

Môi son phẳi giống mãi trên dời ? 

Châu di rồi lại châu về dó, 

Ngơ ngần trông nhau mầy chú Hòrì. 

HOÀNG THÁI-XUYÊN 

THƠ SONG-THANH ỠIỆP-VẬN 

Mây xăy núi túi ( tổi ) chim tìm tô, 

Khách cách dường trường nốt (1) cột lau 
Lỏng khỏng dào cao nường phậu (2) xãu 
Lơ thơ liễu yếu chị dàu (đào) dau. 

TUY-LÝ-VƯƠNG 

( í ) NSt : một thứ thuyền nhỏ. 

(2) Phậu : người hău gái, thề-nữ trong cung. 

(Lời chú của Bừu-Cầm) 
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VỊNH SỖNG LỢI-NÕNG 


Sông Lợi-nông hà, lạ lắm ôi. 

Rồng doanh mẫy khúc, thiệt thiêng thôi . 

Đục. trong, biết dẹo trời hơi tạnh (1), 

Bồi, lở, theo dòng nước vận trồi. 

Dầu có cầu ngang, thông mọi ngả, 

Còn e lụt cả, bòi nhiầu ngòi. 

Khen ai muốn dăng nhằ nông lợi (2). 

Đào tạo công lao tiẽng dề dời. 

Phước-môn NGUYẼN-HỮU-BÀI 

0O0 

CHÙA TÚY-VÃN (3) DEM TRẢNG 

Trãng tròn, bóng quẽ dượm hỏi hương, 

Gíó mát hiu hiu, lộng áo lương. 

Hoa diềm dầụ non trăm vẻ ngọc, 

Sóng gỉờn mặt nước một lòng gương . 

Chập chòng gành dá, ngai dằ sắp, 

Phầt-phới ngằn trùng, tán lại trương, 

Gãy dựng tay ai nên mực thước, 

Thắp chùa thêm cảnh Phật Tãy-Phượng 

Phưóc-môn NGUYỄN-HỮU-BÀI 


( 1 ) Bục, trong . . hơi tạnh : moi khi ười tạnh, nước sông đục, trời mưa 
thời nước lại trong. (Sông An-Cựu nắng đục mưa trong — Ca-dao). 

(2) Bời vua Tự đức đào sông nàý nối với sông Hương, chảy qua 
Phủ-cam An-cựu (Huế). 

(3) Chùa Túy- Vằn là một thắng cảnh ờ phía đông nam vùng Huế. 
Năm 1902, Cụ Nguyễn -hữu-Bài theo hău vua Thành-Thái đến đẳy xướng 
họa thơ với những tao nhân mặc khách chốn Thăn -kinh. 
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QUA BÊO ẲI-VÃN (I) 


Rừng cầy xanh ngát , đá là-là, 

Dư&i biển, trên non, một sẳc thu . 

Đường xềp mới bày đi phing phổng. 

Cống~quan (2) còn cứ đứng sù-sù. 

Rồng đoanh mày khúc , xe h&i ruổi, 

Mây kẻo đồi ngàn, khói ngút mù. 

Xuống ải, qua đò, nhìn lối cữ, 

Sỉr-sìr hai dãy gổc mù-u (3) , 

Phước-môn NGUYỄN-HỮU-BÀI 

VÀO THÀNH 

Vào thành ra cửa Đòng : 

Xe ngựa chạy tứ tung. 

Vằo thành ra cửa Tây : 

Sa gãm rực như mây. 

Vào thành ra cửa Nam : 

Ao mũ đỏ pha chằm . 

Vào thành ra cửa Bắc : 

Mưa gió đen hơn mực. 

D ÌO khắp trong với ngoài : 

Oàn Ổịch vang tai trời. 

Đau lộng có một người Ị 
Hỏi ai ? Ai biẽt ai ? 

Sào-Nam 
PHAN BỘI CHÂU 


CKú giải : — Đèo Ai-Vẳn tức Hải-Vân-Quan : đèo hiềm yếu giữa tỉnh Thừa- 
Thiên và Qụảng-Nam. 

— 2) Cống- quan : trên đèo có khắc chữ « Thiên - hạ đệ-nhứt hùng' 
quan », nghĩa là cửa eồng này lớn nhất trong đời. 

— \3) Từ đời Gia-Long đẩ trong cầy mù-u ở hai bên đưừng quan. 
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B\ THUYỀN &ỀM TRÊN SỒNG hương 


Xe xe ngựa ngựa dó ai ai ? 

Một chiếc thuyên con bát cạy chơi. 

Sông núi chạy tòa ba lớp sóng, 

Trăng sao chở nặng mầy khoang trời. 

Gió nhè buồn thồi nam liêu bắc, 

Nước dấy mình lên ngược lại xuôi. 

Trong lúc buồn tanh, vui dáo dề, 
ơn tay chèo chống bấy nhiêu người. 

Sào-Nam 

PHAN-BỘI-CHẲU 

HƯƠNG GIANG.HÀNH 

Hương-giang phát nguyên từ hai nguồn Tả, Hữu trạch nguyên, 
ỏ 1 miền thượng-lưu tỉnh Thừa-Thiên, quanh co gành bãi ruộng vườn 
chảy lần qua Kinh Thành, đến cửa Thuận-An rồi ra Đòng-hải. Hai 
bên bò - tả, hữu trạch cỏ giống « Thạch xương bồ» (1) là một vị 
thuốc trường sinh, cỏ mùi thơm, mọc hai bên bò’ khe, nước khe lần 
hỏa thơm. Hương-Giang (sông thơm) bỏ’i đỏ mà có danh vậy. 

Cỏ thơm có giống thạch-xương-bồ, 

Sanh ờ hai nguồn Tà Hữu trạch ; 

Hơi thơm dầm nước, nước trong veo, 

Hợp thành sông thơm chảy róc rách, 

Quanh co rộng hẹp vài muôn sải, 

Thầm mát ruộng vườn, gằnh vởi bãi ; 

Em dằm theo dọc tỉnh Thừa-Thỉên ; 

Cháy vê Thuận- An ra Đông-Hải. 

Vân-Bình Tôn-Thất-tương 
Huế 19-1-1941 

(l)CHÚ-THÍCH VỀ CÂY THẠCH XƯƠNG BỒ (Acorus Gramỉneus Soland 
thuộc họ Aracées). 

Tiếng Trung-Hoa gọi là Ngoại-xươngbô ( ỹ|- ẵ ỉk ) 

Tiêng Việt-Nam gọi là Thạch-xương-bồ ( % ỉit ) 
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Biệt danh : Tỉên-xương-bồ, Can-xương bồ, Cừu-tiết-xương-bồ. 

Khí vỊ : Khí ấm, vị cay đắng, không độc. 

Công dụng : chửa phong dờm, thấp-tích, ho, đau bụng, điếc tai, chứng cầm, 
chứng điên, chứng dãn, chứng hay đi tiều tiện ; thông lợi tâm-khiếu. Vào phế- 
kinh và tâm-kinh. 

Tốt xấu : Thứ nào mọc ở trên đá, mỗi cộng có 9 đốt là tốt. 

Cách dùng : Cạo Sạch, sao vàng. 

Thồ sản : Mọc ở các khe trên núi Trung, Nam- Việt rất nhieu, xương-bồ là 
một thứ cỏ, căn-hầnh dài độ 5, 7 ly, lá dầi độ 20 phần, rộng độ 5, 7 ly, một gln 
lờn chia đôi lá rất đều, nó 3 gân giữa mập hom, đều nhau, trông thấy rẩt ró, 
Hoa quả giống như giống cầy xương bồ (Acorus Calamus Lin) nhưng ít rườm 
Tà hơn. 

Giống này rat thông-dụng ờ Bắc và Trung phần Việt-Nam ; ờ Ai-Lao mọ c 
trên các mồm đá giữa giông nước. Tại An-độ, Trung-quốc và Nhật-bằn, giống này 
cũng rất nhiều. Căn-hành của cây này thường thấy bán trong các tiệm, chặt ra 
thầnh từng doạn dài ngắn khắc nhau, dấy độ một vài ly, vò ngoài hung hung mầu 
nâu sục săn, có nhiều khoen vòng, cò dấu sẹo lớn, liền chỗ đó là một cái mầm 
tròn. Căn hành nằy lại còn có dấu sẹo của các re phụ dề lại. Mạt ngoài mầu 
xam xám, xù xì, phần giữa mầu xầm hơn, hình thuần, lấm tấm nhứng lỗ và 
chấm đen. Mùi thơm dễ chịu, vị hơi đắng vầcay. Nó có chất bột lọc, chất nhựa* 
chất dầu mùi long nảo vằ một thứ đường nguyên chất là chất « Acorine ». Chất 
này rất ít. Bên Âư-Chẩu, người ta dùng thứ căn-hành bóc vỏ, nhưng bên Mỹ- 
Châu, người ta dùng cả vỏ. 

Theo ông Loureiro thì ờ bên f3ỏng-Dương, căn-hành sắc lấy nước có thầ 
dùng dề kích- thích, bo dương, diều-trị bệnh đau dạ-dằy và những tai biến của bệnh 
lậu giọt. Người ta nhai nuốt đề trị bệnh đầy bụng và chứng khan tiểng, dung 
nó thì tai lắng được tinh thêm, mắt trông dược rô thêm- 

Tại An-E3ộ, giống này dùng như thuốc thông tiều tiện, điều kinh nguyệt, 
khích động tình dục, sát trùng, nó còn dùng đề làm thuốc trị bệnh kiết-ly nữa. 

ơ bên Au -Châu như ở ỡức và Nga-sô-viểt người ta ít có dùng nó đ'ê 
bào-chế thuốc, nhưng kỷ-nghệ dùng nó đề điều -chế 'bột đánh răng và giặt 
gỵa quần áo. Còn như dề súc miệng cho sạch, người ta dùng dầu chớ không dùng 
bột của thạch xương bồ. 
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Dùng nó đề điều-chế nước rượu Dantzig tKì rượu có mùi thơm đặc-biệt 
cồn nguyên chất của nó thì dùng đề điều-chể các thứ rượu của dòng Bénédictins vằ 
TVappistes. Người ta đem lọc di pha vào rượu bo Vermouth thì rượu thêm mùi thơm. 

Cấn-hành này cũng có tính-chất trừ côn -trùng. Nước Tàu và nước An- 
Bộ biết dùng thứ thuốc nằy đẵ lâu đề trừ rận và bò chét. Ồng Ridley nói rằng 
dân Mắ-Lai dùng căn-hầnh tán nhố đề trừ mối, người ta rắc bột căn'hành lên 
trên gốc cằy có mối. 

(Xem Les Plantes mẻdicinales de l’ Indochine của pẻtelot) 


XUÂN NHỚ CÓ-DÕ 

I 

Một trài hưang sắc , một rừng hoa, 

Xuân tới, lòng ai chạnh nhớ nhà . 

Nhó 1 rượu Nam.kiều khi chếnh-choáng. 

Nhá tha Vĩ~dạ lúc ngâm -nga. 

Nhớ chuông Thièn-mụ lay hồn tục, 

Nh& nư&c' Hưang-giang rừa ruột tà. 

Nhớ cà cây đa và bến cũ, 

Nh& người áo / lục phò Đông-ba. 

II 

Chốn cã xa trông núi nhạt ma, 

Lạnh-lùng quán khách gió xuân đưa. 

Mộng-hồn chợt tinh chuông ngăn tiềng, 

Tâm-sự thêm buồn liễu rối ta. 

Gối sám đã hoen dòng ụ tải, 

Trăng chiều như gại mối tình tha. 

Lòng son thẳm mãi dà đầu bạc, 

Nư&c biềc non xanh vẫn đại chà. 

BỬU CẦM 

(Trích trong tập HỒN vũ TRỤ sẽ xuất bân) 


— 226 — 



THƯ TRÀNG-AN 

(Gửl Kiến £ạo ỏ Phú-Yên) 

Thân không hò hẹn bư&c giang hồ, 

Để lẻ hoa vàng tiết rạng ngô ỉ 
Chăn gối trễ -tràng đêm thất-tịch, 

Gió trăng chờn-chợ bền hoàng-đô . 

Xuân tàn ngọn sáp tâm còn bẻn, 

Thu ấm lò nghé đức chẳng cô. 

Đành cũng mr&c mây niềm cố-lý. 

Mừng tin sương sóng tạnh đầm Ô. 

QUÁCH-TẤN 
(Huế 1946) 

CẢNH XUÂN Ở HUỂ 

Năm Hợi qua rồi, Tỉ (ì) đã sang, 

Thanh Xuân mừng rỡ đón xuân quang, 

Binh sơn làp ló tuôn mây bạc, 

Hương-thảy long-lanh tắm nẳhg vàng. 

Hớn-hở cẫ hoa mẩu thẳm đượm, 

Rập rìu oanh-yền tiềng ca vang. 

Thái-bình cảnh-tượng, đây no ấm, 

Tiến tời đài Xuân bư&c nhịp nhàng. 

&ông-vlên 

PHẠM-HUY-TOẠI 



(I) Tức nấm Canh-Tí (năm 1960). 
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II -THO* LỤC-BÁT, 

LỤC-BÁT sonc-thấĩ và thi-ca liên-hành 


HỜA-LẠC CA 

Lời nói đầu — Dưới triều Minh-Mạng (1820-1840), có một 
lần ba hoàng-tử nồi tiếng về văa-học là Tìmg-Thiện, Tuy-Lỷ và 
Tương-An thảp-tùng nhá vua di tuần-hành cửa Thuận-An bằng 
thuyền, Đi giữa đường bồng gặp lụt, nước dâng cao và chảy mạnh, 
thuyền của ba hoàng-tử gần bị lật úp, nhờ có các thuyền hộ-tùng 
của vua đến cửu mói thoát khỏi tai-nạn. Trong chuyến về, mừng 
thấy cảnh giỏ lặng sỏng yên, ba hoàng“tử cùng nhau làm một bài 
liên-ngâm, lấy tên lá Hòa-lạc ca. đề kỷ sự. Bài này nguyên bằng 
chữ nôm do giảo-sư Bửu-Cầm phiên ra quổc-ngữ và gởi tặng 
chúng tỏi. Một ngày gần đây, Hòa lạc ca sẽ đưcrc giáo-sư Bửu-Cầin 
chủ-giải tinh-tưòng và xuát-bản thành sách. Nhận thấy bài này 
là một tài liệu văn-học quỷ giả mà ít người biết, chúng tòi cho 
in vào dây đễ cổng-hiến độc-giả. 

THÁI-VẢN-KIẺM 

HỜA-LẠC-CA 

Trời Nam vừa thuở thái-bình 

Non hùm bạt dâu, biền kình biệt tâm, 

Thương-Sơn ( Tùng-Thiện-Virơng ) 

Ngày hôm râm, tiết hè đang thạnh, 

Vâng chiếu rồng tugn-họnh Thuạn-An. 

Vĩ-Dạ ( Tuy-Lý-Viĩơng ) 
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Pháo-đàỉ bây tiếng sâm vang. 

Thuyên chèo- tách nước, cờ phan cuón trời. 

Khiêm Trai (Tương-An Quận-Vương) 

Dạy giữa vời trạo-ca một khúc, 

Tran-hâi thành bỗng chốc đã lên: 

Thương.Sơn 

Theo châu sánh hiệp bọn tiên, 

Bầy thuyền Hòa-Lạc chỉ mièn thương-ba. 

Vĩ-Dạ 

Nửa bình trà, một và quyền sách, 

Người liên-chi là khách trỉ-âm. 

Khiêm-Trai 

Khói tùng ngòi thỏ âm-thâm, 

Mỉa-mai Lý Quách, xưổng âm Mọnh-Hàn. 

Thương-Sơn 

Mặt bàng-hoàng tới vừa bãi cát, 

Đủng-đỉnh chờ gió máttrãng lên. 

Vĩ-Dạ 

Anh em quanh. quât đôi bên, 

Chung thi nỡm Đậu, liền mền ba Khương. 

Khiềm-Trai 

Nạng tình thương nhớ đề Hòa-cỏm, 

Trốm nâm thề chòng dám chút sai. 

Thương-Sơn 

Lòn hồi chèo thống sông dài, 

Biết bao cỏnh-vột trong ngoài hớn vui. 

Vĩ-Dạ 

Sông Phố-lợi một hồi vừa tới, 

Boái bao-la VỌI vọi doi Le. 

Khiêm-Trai 

Máy trời khôn dễ trước dè, 

Chớp ngày lửa chóy, mây hè mực un. 

Thương-Sưn 
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Gió ùn un cát bay đệ chọy, 

Sáu hiệp mờ tiếng Igi vo vo. 

Vĩ-Đạ 

Gió càng to, sóng càng to, 

Mây neo cũng đứt, mây đò cũng xiêu. 

Khiêm-Traì 

Lúc hiếm-nghèo cây lòng trung-tín, 

NỒI dộp-dờ dàu đến dâu lui. 

Thương-Sơn 

Bỗng-dưng cơ-hội trời xm ' 

Mở hình thuyền dát, tát mòi sóng qua. 

Vĩ-Dạ 

Bã là ba chiếc ra cột dât, 

Xem thề chừng chữa chác vào đâu. 

Khiêm-Trai 

Dặm xa nhường thế ai tâu, 

Thêm nâm thuyên nữa lợi sau mới rồi. 

Thương-Sơn 

Mới cùng nhau mừng vui hớn-hở, 
ơn chỉn trùng đât chở trời che. 

Vĩ-Dạ 

Kêu đòi dở chén dở ve, 

Gió huân trên mặt mây hè vâng un. 

Khiêm-Trai 

Chưa máy hôi kéo dòn vào bến, 
Sâm-sửa liền đi đén hành-cung. 

Thương-Sơn 

Theo ban chàu trước bệ rồng, 

Phỉ tình mừng rỡ, bõ lòng sợ e. 

Vĩ-Dạ 

Rồi lui về kiém nơi đình nghĩ. 

Bày tiệc quỳnh phỉ chí thỏnh-thơi. 

Htuèni-Tiai 
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Ra nhơn chúa tọnh oai trời, 

Lụt êm sâm gió. cânh đời giang-sơn. 

Thương-Sơn 

Chép dọ ghi đội ơn mưa móc, 

Hồ ngưòi đem gan ồc đèn ơn. 

Vĩ-Dạ 

Biết bao nhiêu đặng mà cân, 

Mênh-mông bề thúy, chầm-ngân núi cao. 

Khiêm-Trai 

Mây thuyền dát cũng đèu động thưởng, 

Khỏp người người sung-sướng âm no. 

Thương-Sơn 

Tranh nhau mực ép cá khô, 

Bao nhiêu tiền bây nhiêu đồ mua ãn. 

Vĩ‘Dạ 

Những xí-xãng chợ này quán nọ, 

Chột như nêm đoàn lữ kéo nhau. 

Ẹhiêm-Trai 

Chòm chòm xóm xóm ca âu, 

Rượu trà đát giá, cau tràu thám duyên. 

Thương-Sơn 

Hòa-Lọc ca một thiên lỉên-cú, 

Giúp tiếng chèo xuồi gió vè Kinh. 

Vĩ -Dạ 

TRỞ LẠI THẦN-KINH 

Nhớ anh (!) trở lọi Than kinh, 

Sông Hương nước chày, non Bình thống reo ; 

Bên sông, ngơ ngằn mái chèo, 

Sườn non một giấc, hao nhiêu hoi nicm. 

Kinh thành ai lọ, ai quen, 

Lọ quen ai biết, lòng em ngậm ngùi I 
Nghìn thu một giấc anh ơị, 

Anh sayt say biết đâu người duyên xưa. 

Khóc anh từ ấy đển giờ. 

Lệ lòng lai-láng đôi bờ sông Hưo ng Ị 

TƯƠNG- PHÓ (1929) 

(1) Bảc-sĩ Tbái-vàn-Du, sau khi từ Pháp về vì mắc bịnh lao phôi, (là 
ĩnẩt tại Huê ngày 25 thảng 7 uàm Canh Thân (1920). 
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CHƠI HUỀ (1919) 

Lòn đau vào Huế VỚI ông Bùi-huy-Tín 
chủ nhà in « &ắc Lập » 

Đường vỗ xứ Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

Yêu em (ì) anh cứ anh vô, 

Kệ truông nhà Hồ, mặc phả Tam -giang, 

Xe hơi đã tới đèo Ngang, 

Ẩy qua Hà tĩnh đường sang Quảng- bình. 

Danh-sơn gặp khách hữu-tình, 

Đèo Ngang ơi hỡi là mình với ta. 

Con cháu chúa, nước non nhà, 

Không đi, không lại, nên ra lạ lùng , 

Dừng xe lên đinh ta trông ĩ 
Mặl ngoài bề nước bên trong núi rừng. 

Nhớ lừ Hoàng Nguyễn long hưng, 

Cơ- đồ gây dựng cũng rằng từ đây. ( 2 ) 

Giang-sơn từ bẩy đến nay, 

Nào trăng mặt bề nào mây trên ngàn. 

Ái xưa bền cũ còn truyền, 

Oai linh cảnh thẳng, bàng hoàng khách du. 

Chiều xuân êm ả như ru, 

Thuận xe lại cứ dậm cù như bay. 

Càng vào mãi, càng xinh thay, 

Càng trông cảnh vật đồi thay lạ thường ! 

Nhỏ to mả trắng bên đường, (3) 


(1) Chữ « em )) đầy là trỏ vào xứ Huể. Câu hát xưa rằng : 

« Yèu em a nh cĩlng muổn vô, sợ truông nhà Hò, ngại phả 
Tam- giang», là hai nơi giặc cướp bốc lột ngưòi vào Huế. 

(2) Hai câu này là lấy về ỷ nghĩa câu nói của ông Trạng-Trình 
« Hoành-sơn nhất đái, vạn đại dung thân )), nói chúa Nguyễn 
đóng ô - Huế đưọ-c. 

(3) aiâ trắng lá nlìững mả đắp bằng cảt, kliống cỏ cỏ mọc nên trắng. 
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Xa x& ĩtìé bế cồn vàng thằp cao. (4) 

Dọc dường dân chúng biết bao, 

Ruộng tình hữu ái như 1 rào trận mưa (5) 
Rồng Tiên cùng họ từ xưa. 

Ba mươi năm mới bây giờ gặp nhau, 

Nhận xcm áo vải quẩn nâu, 

Gái. trai, già, trẻ ; một màu không hai . 

Văn minh rầy đã bán - khai, 

Mà đây còn hãy như đời Hàng-Vương ỉ 
Trời tây ngả bóng tà dương, 

0 tô lại đỗi lên đường hỏa xa. 

Ằy từ Quảng -ir Ị, Đông-hà (6) 

Đi năm ga nữa vừa là tới Kinh. 

Kinh thành gái lịch, trai thanh, 

Lại thêm Hương-thủy, Ngự Binh (7) điểm tô. 

Con người xứ Bẳc mới vô, 

Mừng nay được thấy đề đô một lần, 
Hoàng-thành cung ẩiện liên-văn , 

Dinh quan Khảm.sứ đóng gần một nơi (8) 
Quan, dân ỏ' cả thành ngoài, 

Quanh thành tám cứa, sông dài bọc quanh. 

Lại bao phố xá thị thành , 

Trên cầu xe ngựa, ghe mành dưới sông. 

Đông-ba, Gia-hội càng đông, 

Dịp cầu nhẹ bước xa trông càng tình . 


(4) « Cồn vàng » là nhím ý còn cái ử mé bo, cỏ bóng cliiều xuống, 
nom ra sắc vàng. 

(5) Mưa xuân lừ Hoành-sưn và nbiều Irận Iiiira rào to hon ngoài 
Bắc ta. 

(6) Khi đỏ dưò ng xe lửa Vinh chira làm xong, mòi củ mọt đưỏ-ng 
từ Hông-hã vô IIuc. 

(7) Sòng lỉiro-ng núi Ngự là hai cảnh vật linh thiêng của kinh-đô Huế. 

(8) 0’ bèn đát Thira-Thiên, qua cầu sang. 





Giòng sông ÍT ẳng, lá cây xanh, 

Xuân giang, xuân íhạ cho minh nhó’ aiỉ 
Ngày xuân có lúc đi chơi . 

Lâng, chùa qua biết các ntri quanh gần. 

Đề-kinh đã gội mưa nhuần, 

Tiện theo đường sẳt, vô dần xứ trong. 

Một đi thêm một lạ lùng, 

Xe chui hầm tối biền trùng sóng cao, 

Dưới đường sóng biền nhầy reo, 

Như mừng bạn mới, như chỵo khách xa. 

Hải-văn đèo lớn vừa qua, 

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nằng hè. 

Tiết trời như đã sang hè. 

Mà theo phận đất thơi về Quầng-nam. 

Càng đi rộng, càng biết thêm, 

Tu-ran (Tourane) cành vật càng xem càng mừng, 
Nước xuân sóng lục vô~chừng, 

« Lục-ba xuân-thủy » ai từng họa chưa ? 

Vào nhả tích-cỗ xem qua : 

Chiẽm-thành náy lượng ngáy xưa hãy còn. 

Biểt bao vật lớn hình con, 

Chạm rồng cột đá chưa mòn nét dạo. 

Cảnh còn như rước như chào, 

Tiếc thay ỉ Ai m&i qua vâo đã ra. 

Đường về cũng thề má xa, 

Chiều hôm mười tám đến ga Hâ-thành. 

Chơi xuân kề lại hành. trình, 

Ngày ba mươi Tết, hứng tình ra đi, 

Từ Bất-bạt qua Việt-trì, 

Còn năm kỳ-vị, (ì) cồn thì tiết đông. 

Canh-thân(2) ăn tết ThăngAong, 

Sang ngày mồng bèn vâo trong Trung-kỳ. 

Chơi xuân ta nghĩ cũng kỳ, 


(1) 1919 

(2) 1920 
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Dịp đâu may mẳn cũng vì có ái. (ọ) 

Cảm ơn hai chữ « yêu tài » (io) 

Còn đường thiên-lý, còn đài tấc son. 

Cồn trời, còn nước còn non. 

Tiền-trình vạn-lý, anh còn chơi xa. 

Chơi cho biết mặt sơn-hà, 

Cho sơn-hà biết ai là mặt chơi . . . 

Tản Bù 

NGUYỄN KHẮC HIẾU 


NON NƯỚC THẰN-KINH 

Vui chẵn du-ngoạn dầt Thần-kinh, 

Say ngắm Hương-gịang với Ngự-bình. 
ĩhành quách rêu phong, sương vẫn phủ , 
Tĩăng lông dáy nước, vẻ thêm xinh. 

Sông Hương một giải xanh xanh, 

Gíó vờn mặt nước, sóng tình dầy vơi. 

Con thuyền xuôi ngược hóm mai, 

Nhẹ lay chèo lái những ai dó giờ! 

Đoái trông phong-cảnh dễ say I11Ơ, 

Tha.thưót bóng hòng dạ ngần-ngơ, 

Sớm dạo non Bình thông quyển gịó, 

Nghe chuông ĩ hiên -mụ dộng lòng thơ. 

Vời trông mành liễu buông tơ, 

Tịnh-hồ sen nở, thần-thơ lòng người. 

Ra về nhắn trúc xanh tươi: 

Cổ dô xin giữ muôn dời vẻ xuần. 

Á Nam TRẰN TUẤN KHẢI 


(9) và (10) Ai là chỉ Vío ong Bíũ-huy-Tín yèu tài mòi vào Huế 
chơi Xuân ở Đế-kinh. 

(Tất cả chú-thích bài này là của Tản Đả). 
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BẼN CO 


M.ư-mhng An-cựu bền đò xưa, 

Xuổi ngưcrc thuyền ai, nưức lững.Ịìr ; 
Đỉnh-Ngự, sồng Hưưng lài ước cũ, 
Thống reo, trảng rọi tưửng bao gi ừ. 

Cánh buom theo ngon gió đưa, 
Bên sống nẵm ẩy, ai chò 1 , chữ ai ? 

Ngưài đi. tt mãi, (tì hoài, 

Bển xưa trử lại, ngầm ngùi tình xưa. 

T rồng vài bển cũ, lệ như mưa, 

An~ảỉ tau lòng cãm nghĩa xưa ; 

Nãm tháng khẩn kjtuầy ntìm biệt hận, 
Nưức non còn tể mồi tưtrng-tư ! 

T irvng-tư, ai ìịĩtắch tưcrng tư 
Nhớ' ai, ai nhá bấy giơ ai tẩu? 

Nhà’ đém trãng ẩy bển cầu ( i ) 
Hỏi nhau nư&c chầy về tấu, chẩy hoai ? 


(U Cầu Bển-Ngự ở Huế.. 
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Non nieỷc tìr dẫy mồi hạ * dài, 

Giọt hong lã, chã mả hồng phai , 

Ngày xanh một s&m tình dang dỏ ", 

Tám sự muốn vàn giãi vổ-l ai ? 

Mồi son thắm mẩy cũng phai, 

Má hồng cũng nhạt , tóc dài cũng thira. 

Thủy nhung một mối tình xira, 

Vàng phai dá ná tị tìnhxira vẩn tình ỉ 

Lài cùng trên dá uguyện ba sinh , 

T hề vái ngay xanh , mái tóc xanh, 

Chdp cắnh Len chth ‘fííh ỉụíp hen, 

Mà duy ền dang, dỏ- , dỏ--daug mình. 

Sổng Hu-o-ng ỉàn mrớ-c trong xanh f 
Non Bình vẫn bóng trăng thanh đêm rằm Ị 
T huyền ai, ai khách ốm cdm, 

Ngùi trồng bển cũ 1 âm-tham lệ sa Ị 

1930 

TƯƠNG-PHỖ 
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HUẾ ỒA TÌNH 


Thu vì, lạnh sdc tả dteang' 

Hoàng cung chìrng dã hari htrang hay dần* 

Thuận Ản ìịhuẨt hổng hoằng hôn, 

Giỗ hao già , thoi Tại hằn trần gian, 

Nai đầy rụng dể ỉấ vàn gì 
Lãng vua xa ỉẳm> dặm dàng nhạt xanh, 

Dòng hwang in gái nguyền ỉằnh, 

Lả thuỳễn du ìậtảch thanh thanh tiềng dìrn. 

Vỹ Dạ thốn ỉ Vỹ Dạ thổn ! 

Biết che cần trúc không huần ma saý. 

Non xa trâng dã trần dầy, 

Em ai ! dể mặc lồng ngây lên mùa- 

Bích Khê 

trích trong tập« Tin Hoa > 

Di Cào của tác giâ do 
Bà Ngọc-Sương glữ bản quyền 
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III- CA-TRÚ 


CẢNH HỒ T1NH-TẰM (HUỂ) 

Mưỡu 

Tranh sơn thủy, dạng thần-tiện, 

Hai mừơi thắng-cẵnh tại miần Cổ-dô- 
Thợ trời kia khéo diềm tô, 

Lẫn công nhân-lạo lệ hỗ Tịnh-Tãm. 

NÓI 

Mạu-dần ( 1958 ) chi đông thập nhất nguyệt' 

Vườn Tịnh~Tãm ta viếng cẳnh thăm ho 3 ■ 

Mai mến trẻ, cúc thăm già, 

Lui tới một mình ta với cảnh. 

Phong-tỷ bốt lai hồ lâng tịnh, 

Tíều-phu một tích già sơn không. 

Cả cánh bèo trên mặt nước mênh mông , 

Tựa gằnh dá ngư-ông đâu chả thầy- 
Bản kiều thượng như si như túy, 

Tăm tùy hô thủy cộng du du. 

Cậy ai gỡ mồi tơ sầu. 

Ưng-Bình 

thúc-giạ-thị 

DẠO CHƠI HỒ TỊNH-TÃM 

(Mừng 2 thảng 2 năm Kỷ-Mão 1939) 

Tịnh-tẫm hâ danh-thắng, 

Ciữa thành Xuân xãy dựng dã từ xưa . 
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Một trăm năm kề lại có thừa, 

Bòng-Doanh điện hây còn lưa nét chữ. 

Vi tiếu phân lai hồng-trụ-nữ, 

Lãng ngâm thiêm cá bợch-đồu-nhân. 

Kìa rêu xanh cỏ lục nhuốm mầu xuân , 

Cãy cồ-thụ cũng mững thêm một tuồi . 

Gánh Chau-dẳo tiẽng con chim học nói, 

Giải Bích-cẫu con cẩ lội mầ thương. 

Lạnh nồng trải bầy tinh-sương. 

ưng -Bình 
THÚC-GỊẠ-THỊ 


DẠO THUYỀN TRỀN HƯƠNG-GIANG 
(với cô đào Tuyét-Ngọc) 

Nhât diệp khinh châu lâng vọn khoảnh, 

Giữa sông Hương mầ lanh-lẳnh tiếng Hõng-Lam, 
Khúc cao ca dìu dặt với cung đàn , 

Bỗng gặp khách Trường-an thỉ-xã. 

Văn tự tiền duyên giai cố ngã , 

Câm ca cựu khúc tức tân thanh . 

Vẻ thiên nhiên lắm thú hữu tình , 

Kìa gió mát trăng thanh ta với bạn. 

Kho tạo -hóa chi vỗ tận tạng , 

Góp cùng nhau lạng m?ng cuộc mua vui. 

Kìa kia cá nước chim trời. 

CAO NGỌC-ANH nữ-sĩ 

HƯỚNG VỀ « CÓ-BÕ HUẾ » 

Mưỡu 

Thành Xuân muôn thuở huy-hoằng , 

Lầu son , gác phượng, dền vàng nơi dây 
Hương. giang in bóng trời mắy, 

Ngự-bình đón gió, tháng ngày thông reo. 
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NÓI 

Cố-đô thân-bí, 

Trời Phó-Xuân, linh-khỉ tụ ngằn xưa* 

Trẳi bao phen dâu bẽ năng mưa, 

Cảnh Hương Ngự say-sưa còn quyẽn-lụyẽn ... 

Trâng tỏ Vãn-lâu soi mặt bến, 

Chuông rung Thiên-Mụ động lòng vàng. 

Nhớ chăng ai : 

Này Ngọ.môn ỉhái-miếu, này Khẳi-thánh Thư-quang ; 
Này Khiêm-lăng Diệu-đẽ, này Dìên-Thọ Phúc-hoằng ; 

Thử du-lãm nơi dền vằng điện ngọc. 

Ngắm lăng-miẽu, giang-sơn gấm-vóc, 

Quyẽt điềm -tô săn-ĩóc chốn Thiên-Thai, 

Đỉnh Ngự-bình, tùng vẫn xanh hoài, 

Cửa Thuận-hẳi, thuyền chài còn cậy bát . 

Nước trong dục, Tịnh-hồ sen vẫn ngát, 

Gió sông Hương, tiếng hát vẫn dưa xa. 

Còn trời, còn nước bao-la, 

Thần-Kinh cồn dó, sơn-hằ còn dẫy. 

Chim Hồng còn rộng dường mây... 

Tháỉ-Bình thôn, Trọng-Bông, Canh-Tý (I9Ó0) 
Hoài-Quang BÙI-&ÌNH-SAN 
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IV- THIT MÓ'1 và THO' DỊCH 


BÀN NGUYỆT 

(Trên sông Hương một đêm trâng) 

Lòng ta hởi Ị Thôi đừng lẻn tiếng nữa ! 

Lặng mà nghe đửn nấy khúc sần thương 
Ngón tay rung, rung động cả đêm sương , 

Khiến trăng nước đắm mơ hồ ly biệt 
Khiến trong giỏ ngưng động niềm thống-thiỉt 
Của bao nhiêu người đẹp khát tinh duyên 
Ôm nhớ nhung còn nức.nở bền đèn. 

Đêm khuya v&ng thêm gợi thời xa vẳng 
Tiếng bi-ai như vẽ hình cay đẳng 
Của chia phôi, cùng thương tiếc đợi chờ 
Trong bao thiên tình sử não nùng xưa. 

Thấy chăng aì ? trên sồng khuya im sóng 
Bâng khuâng trôi một con thuyền mơ. mộng 
Thuyên lênh-đênh gieo giữa cỗi sương tan 
Tíéng ngậm-ngài muôn thủa của thời-gian. 

Biết chăng ai ỉ bao nhiêu điầu cực khề 
Với bao nỗi hờn oan trong vă-trụ 
Cùng hẹn hò thừ lại một đêm nay 
Đương nỉ-non thảnh thót ở trên giây (dây) 

Theo ngón đê-mê của bàn tay nghệ-sĩ . 

Thuốc độc êm đềm, ôi ! giọng đàn kiều mị, 

Bởi vì đâu gieo xuống mãi lòng ta 
Những giọt nòng tê tái VỊ say xưa ? 

THẾ Lử 

(Trích trang « Mấy vần thơ » trang 89) 
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TữONO oôt MÍT ttaẽ 

Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ 
Ngàn thông núi Ngự đựng như mơ 
Gió còu vương áo nàng tôn nừ 
Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ. 

]MƠ mộng giai nhân buông mát nhìn 
lâu đài cung điện bóng xa in 
Trên nèn rực rỡ vinh quang cũ 
Cò biền nghìn xưa bóng khỏi triền. 

]^ígùi ngậm giai nhân khẽ thố dài 
Nâng chièu ngũ úa sóc lâu đài 
Gượng cười trong nét vàng son cũ 
Như à cuhg tân tuồi nhạt phai. 

¥ ,á liễu lơ thơ mưa thúy dịch 
Bông dào e áp gió đan đình 
Vòng xây ngọc dựng đèn vương bá 
Một ánh tàn xuân nổi mỏng manh. 

< 3)ênạ <ỹốề 

Qua Huề năm IỌ3Ọ Kỷ Mao 
Vựơng già hu-ong đinh 
áp Tết Tân Sửu viết tâng Vlệt-&lều 
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BEM TRĂNG TRỀN GIÒNG SỔNG HƯƠNG 

Một đêm mờ lạnh ánh gương phai, 

* Suốt giải Sổng Hương nư&c thở dài. 
Xào-xạc sóng buồn khua bãi sậy, 

Bập-bầnh bên mạn chiếc thuyền ai. 

Mây xám xây thành trên núi Bẳc, 

Nhạc mềm ch&i~với giữa sương êm. 

Trăng mờ mơ ngủ lim-dim gật, 

Éo-lả nằm trên ngọn trúc mầm. 

Dịp cầu Bạch-Hd mấy bóng ma 
Biến mất vì nghe giục tiếng gà. 

Trăng tỉnh giấc mơ lười biếng dậy, 

Động lòng lệ liễu, giọt sương sa. 

Lai láng niềm trăng tuôn dạ nước, 

Ngập tràn sông trắng gợn bâng-khuâng. 
Hương trăng quấn-quit hơi sương ướt, 
Ngăn dội lời tình điệu hát xuân. 

THÚC-TÈ 

ĐÂY THÒN VĨ-GIẠ 

Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. 

Vườn ai mướt quả, xanh như ngọc, 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 

Gió theo lối giỏ, mây đường mây. 

Dỏng nước buồn thiu, hoa bắp lay... 

Thuyền ai đậu bến sồng Trăng đó, 

Cỏ chở tràng về kịp tối nay ? 

Mơ khách đường xa, khách đường xa, 

Áo em trắng quá nhìn không ra... 

Ớ đây sương-khỏi mờ nhân-ảnh, 

Ai biet tình ai có đậm đà ? 

HẬN-MẶC-TỬ 
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ÔI xứ HUẾ ! 


Ôi xử Huế ngàn năm còn co-kính ; 

Nước sông Hương còn soỉ bỏng gỉai-nhân. 
Ta Ưê đây rũ sạch lớp phong. trần, 

Và lặng-lể ngắm những nàng tiên-nữ. 

Giáng yêu-kiều say lòng người cô-lữ, 

Nón bài thơ nghiêng dưới nắng hanh vàng . 
Ta nhìn theo sầu vẫn thấy mang mang, 
Người đã khuất mà ta còn ngơ ngần 

Kia núi Ngự sông Hương cùng lăng tằm I 
vẫn ăm-thầm chở đón cảc thi-nhăn. 

Ta vê đáy lòng thương nhở vô-ngần. 

Tình vạn nẻo vẫn quay vầ xử Huế. 

Người xử Huế yêu thơ và nhạc lễ, 

Tá ảo dái trong trổng nhẹ nhàng bay. 

Nón bài thơ e-lệ nép trong tay , 

Thầm lặng bước những khi trời dịu nâng. 

Ngư&i xử Huế trang nghiêm và tràm lặng, 
Thường hay sầu giữa lúc thế-nhân vui . 
Tăm-sự nhiêu mà ỉt hè trên môi, 

Thanh-lịch thay bạn văn-nhân xứ Huế! 

BÍCH-LAN cư-sĩ 


HẬU NGŨ HÀNH-SƠN 

Lại chơi Hòn Non Nước 
Chẳng mọc cảnh mà bay. 

Bạn bè thôi bỏ hết, 

Ngất ngưởng Vọng Hải Đài. 
Ngó lên trời xanh ngắt. 
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Cheo leo quán sông Ngân. 
Phải chăng chàng Lý-Bạch 
Ngòi chuốc chén đêm ngày ? 
Tuyệt thay Hòn Non Nước ĩ 
Hồn Thôi Hiệu ở đâu ? 

Kim, Móc, Hỏa, Thề lạy, 

Trên dưới đất trời chầu. 
Vàng sao ngời mát sáng 
Sương châu rỏ giọt sa. 

Gọi sắc cỏ thơm dậy 
Lần khuất khi rừng hoa 
Gọi hồn đại hải Ịại 
Nhập khói động Huyền Không 
Điều thủ về hềt thảy 
Phụng hoàng múa theo cổng, 
Ròng xuống khoe năm vẻ, 
Bạch viên ngoạm trái đào .. 
Ta nay lên Ngọc Điện 
Chỉ nhượng Phật Như Lai, 
Lượn theo thế bien rừng, 

Xếp lại hình đả cỏ. 

Động hóa mây năm vầng, 

Đại bàng bay chẳng tới. 

Ngòi Nhược Thủy bao quanh, 
Suối Thiên Thai chầy đứng, 
Rẳn bầy đàu đến khoanh. 

Bầy lần Đài Vọng Hải, 

Ta sẽ ngôi nhập định, 

Bốn mươi chín ngày đêm. 

Mặt trời tuôn sáng tạo, 

Thần trí mở kho tàng 
Tượng trưng vầy cao đạo 
Trô chín pham vãn chương. 
Ta bước xuống long sàng 
Viết trên hai tảng đá 



Bài Hậu Ngũ Hành Sơn 
Ngó trời cười sang sảng . 

Trở lại giĩra bạn bè, 

Vỗ hai bàn tay trắng. 

BÍCH KHÊ (I) 

BẸ? VÀ THƠ 
(Cõ GÁI KIM-LUỎNG) 

Thuyền nan đảng-đình sau hàng phượng, 

Cô gái Kim-luông yều-điệu chèo. 

Tôi xuống thuyền cô, cố chẳng biết 
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo. 

Thuyền qua đến bến ; cỗ lui lại, 
vỉịy chiéc chèo ngang :giọt nước gieo. 

Đăm đâm mắt mỏi vỉ chèo, 

Chèo cô quấy nước trong gieo giữa dòng., 

Biết khống ? cô hởi biết không ? 

Chèo cố còn quấy, sóng lỏng CÒII xao ? 

NAM-TRÂN Nguyễn Học-Sĩ 
(Hué, Bẹp và Tho) 

TRƯỚC CHÙA THIỀN-MỤ (2) 

Em-êm dòng nước Hương-giang chảy, 

Xúm.xít thuyền con chỗ ba, bảy. 

Tiêng hát ngư-ông dẫm bóng cây 
Như luồng khói nhẹ, lên lên ' mãi . 

Tháp cao dòm nước : vết meo trôi. 

Đội thấp sừng trăng dõi-dõi soi. 

Mờ-Ớ xa-xa gà gáy sáng... 

Trong chùa cẳnh-cành tiếng chuông hồi. 

NAM-TRẰN Nguyễn-Học-Sĩ 
(Hué, Bẹp và Thơ) 

(1) do thi-8Ĩ Đinh Hùng dấn ưong bầi « Hình ảnh đất nước qua thi-ca », 
dăng trong Sáng Dội Miền Nam số M , 1960. 

(2) Phỏng theo điệu bằi c< Dằng-vươug các » cùa Vưo*ng“Bột» 
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EM LẢ CÔNG CHÚA 


Bồng bềnh mun chảy óng lưng thon , 

'Nhạc tỉa đền vua chuyền gót son. 

Yểu điệu Hương Giang mềm nếp áo, 

Trầm bay sóng mòng vạt trăng non, 

Công chúa — Là đây mộng ngự thuyền , 

Bài thơ mờ tò nón nghiêng duyên 
Hàng mi ánh phớt tình thanh liễu 
Gợn gợn dòng thu mẳt ngọc tuyền. 

Môi chĩu mùa nho ngọt ỷ thương 
Má thơm hồng hạnh kín tin hương, 

Lòng ơi nghe đã niềm xưa động. 

Nắng quái bờ mây gầm tịch dương. 

Kề song nguyệt chềch ngả chung giưỉrng 
Kinh khuyết trời xa trán tuyết sương. 

vũ HOẢNG CHƯƠNG 
trích trong tập « Mây » 


PHONG VỊ THẰN KINH 

Ta ra đi cùng trăng thiên thu, 

Mây trăng phiêu diêu ngoài Bẳc phương lao tù. 
Anh mắt xa khơi biếc đôi bir mộng ảo, 

Gió lộng thu xanh bồng mái tóc hoan vu. 

Ta đi nhịp nhàng theo bóng núi, 

Lòng ngợp trăng sạo hòa ỷ ngát xuân thu. 
õi cõi bụi vàng phơi phới, 

Thoảng màu hoa lạ tiêu sơ 

Sớm vượt Trường Sơn ị chiều băng miền duyên hải, 
Ta hẹn sông hồ cùng sánh bước ngao du, 
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Thuyền ơi ! 

Uyển chuyền bóng dừa xanh , 

Mênh mang cồn cát trẳng, 

Thuyền hển ta lênh dềnh, 

Giấc mor dài hoe nắng, 

Nghe động hương ngàn xa, 

Ảnh sao chiều T&t ngọc. 

Ta lạc vào bóng hoa, 

Ngàn hương thơm mái tóc. 

Đây phong vị Thần Kinh ĩ 
Cầu Trùng Tiền mấy nhịp ? 

Cỗ gái Huề đa tình 
Vành nón nghiêng khép nép, 

Màu áo tím đơn sơ, 

Bay dài mây Nái Ngự. 

Dòng Hương Giang ngẩn ngơ, 

Lượn mái bồng thi tứ..~ 

Ta ra đì cùng mây phiêu dư, 

Áo dệt trâng xanh, thiên thu từng hẹn hò. 

Du thuyền ơi I 

Phong vã lẳng dần đôi khỏe mắt, 

Lả ngọn gió si tình, bay vạt áo Kinh Đô, 

Ta di nhịp mùa hoa cẩm tứ, 

Lòng đất xôn xao càng thảo mộc trầm tư, 

Nghe nẳng rung rinh tà lụa, 

Dặt diu cánh bướm đề thơ. 

Sớm biệt Đông Ba, chiều sang dường Thiên Mạ, 
Ta hẹn tình ai càng theo áng mây đưa. 

Thuyền ơi ỉ dâu bến ưởc mơ ? 

Phu Vản Lâu nhó' giọng hò pha sường. 

Con đò Nhật Lệ ohớ thương, 

Ngưìri đi còn nhó’ mài hương sông dài. 

BINH HÙNG 
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THƠ NCỌAI-QUỚC 

NOCTURNE SUR LE FLEUVE DES PARFUMS 

Du soir la tiédeur alanguie 
Berce mon âme en sa douleur, 

Du íleuve la course alentie 
Berce la barque avec douceur... 

La barque obéit, endormie, 

Aux coups réguliers dư rameur ; 

Mon âme tressaỉlle, meutrie, 

Aux coups de la vie dans mon coeur. 

Et mon âme vogue, alanguie, 

Au rythme alenti de mon coeur, 

Et la barque vogue, alentie, 

Au rythme alangui du rameur 

La lune paraĩt, très pâlỉe, 

Dans sa maladie de langueur, 

Et répand sa mélancolie 

Sur la nature et dans mon coeur. 

Mon âme en sa mélancolie 

Berce doucement sa douleur, 

La barque en sa course alentie 

Berce mon âme en sa langueur 

F. G. H. 

(Henri Gulbler) 
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BÀI DỊCH THỨ NHẤT 

ĐIỆU HÁT TRẼN SÔNG HƯƠNG 

Hơi gió hiu hiu của ban đêm 
Ru hòn ta trong cơn tê-iái. 

Nước Sông Hương lặng.lẽ êm-đhn 
Ru chiếc thuỳên la bơi êm-ài. 

Thuyên ta thiu~ihỉu ngủ. lênh-đênh, 

Theo nhịp mái chèo bơi êm ái, 

Tâm hòn ta rén-rỉ. buồn-tênh, 

Theo cơn sóng trần duyên tê-ỉảỉ. 

ỉĩôiì la bơi lười qua, bùôn-iênh Ị 
Trên ỉởp sóng trần-duyân tê-tái, 
Thuyần tci bơi lướt qua, lênh-đênh, 
Theo nhịp mái chèo bơi êm-ái. 

Trăng soi trên đỉnh núi đầu ghềnh 
Nhợt như vết thương lòng tê-tái, 

Và trong cỏi lòng ta mông-mênh, 

Trăng rủ một cơn buồn êm-áỉ. 

Tâm hôn ta rên-rĩ, buồn lênh, 

Ru vết thương lòng ta ềm-ái, 
Thuyền ta trên mặt nước lềnh-đềnh 
Ru tẵm-h'ôn ta thêm tê-táì. 

LỆ CHI NGUYỄN-VỸ 
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BÀI DỊCH THỨ HAI 


0ÊMTRÊN GIỒNG HƯƠNG GIANG 

Hương chicn nong vãn-vi 
Ru hòn đau xa ỉưa, 

Giàng Hương lững-lờ đi 
Ru thuyền ỉan đằy-đưa, 

Thuyền chiu, buông làn mi, 

Theo nhịp chèo gieo mơ, 

Iỉồn đau nhói sỉĩu^bi, 

Theo tim đới đầy đưa. 

Thả ỉìồn trôi vân-vỉ, 

Hòa nhip tim đằy-đưa, 

Thuyền lở-lững trôi đi, 

Hòa nhịp chèo gieo mo - , 

Trăng bạc gương litu-ly, 

Dă-dượi sáu tương-tữ, 

Giải khắp buồn lâm-ly 
Cảnh vật và tâm-tư. 


Hòn hận sầu lâm-ly 
Ru cơn sầu xa lưa, 

Thuyền ỉờ-ỉững trôi đi 
Ru hòn dười dượi mơ. 

Song-An cir-sĩ THÁI-THÚC-DIỄN 
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